
1 09/01/17

Họ và tên : Trần Văn Đặng 

Ngày sinh : 23/01/1997

Địa chỉ : Trực Thắng-Trực Ninh-Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT - Bổ túc THPT

Tại trường : trường THPT trực Ninh B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

2 10/01/17

Họ và tên : nguyễn đức sáng

Ngày sinh : 07/06/1900

Địa chỉ : ân thi hưng yên

Đã tốt nghiệp : THPT - Bổ túc THPT

Tại trường : trung học phổ thông phạm ngũ lão

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật nhiệt

3 2/4/2017

Họ và tên : Nguyễn Văn Hiến

Ngày sinh : 27-07-1999

Hộ khẩu : Đường La-Phú Túc-Phú Xuyên-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Đồng Quan

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4 2/4/2017

Họ và tên : Lại Văn Trà

Ngày sinh : 17/6/1997

Hộ khẩu : Mỹ lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hậu lộc II

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

6 4/4/2017

Họ và tên : Phạm Thị Hoa

Ngày sinh : 18/11/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thiệu Hoá

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

7 4/4/2017

Họ và tên : Phạm Thị Hoa

Ngày sinh : 18/11/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thiệu Hoá

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

8 4/4/2017

Họ và tên : Hoàng Thanh Phong

Ngày sinh : 04/03/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Lê Văn Hưu

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

9 5/4

Họ và tên : Lê Thị Mai

Ngày sinh : 20/06/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Dương Đình Nghệ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

10 5/4

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Tú 

Ngày sinh : 03/12/1998

Hộ khẩu : Liên Hà-Đan Phượng-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tân Lập

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

11 6/4

Họ và tên : Hoàng Thanh Phong

Ngày sinh : 04/03/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Lê Văn Hưu

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
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12 6/4

Họ và tên : Lã Văn Nam

Ngày sinh : 03\05\1998

Hộ khẩu : Yên Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THCS-THPT Hoa Sen

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

13 7/4

Họ và tên : Nguyễn Xuân Thiệu

Ngày sinh : 18/09/1998

Hộ khẩu : 60 Đinh Công Tráng - P.Ba Đình - TP.Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Tô Hiến Thành

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

14 7/4

Họ và tên : ĐẶNG VĂN CÔNG

Ngày sinh : 6/6/1999

Hộ khẩu : Yên nghĩa -{ yên-nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt mỹ tho

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

15 9/4

Họ và tên : Đàm Thế Hải

Ngày sinh : 08/01/1999

Hộ khẩu : Nà Vài-Đại Đồng-Tràng Địng-Lạng sơn

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Tràng Định huyện Tràng Định

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

16 10/4

Họ và tên : Bùi Quốc Thành

Ngày sinh : 20/06/1997

Hộ khẩu : Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT An Phúc Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

17 14/4

Họ và tên : khổng chí tài

Ngày sinh : 18/05/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt trần nguyên hãn

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

18 15/4

Họ và tên : Trịnh Văn Tuyên

Ngày sinh : 08-03-1998

Hộ khẩu : Tân Dân-Yên Dũng-Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Yên Dũng số 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

19 15/4

Họ và tên : Nguyễn Tiến Thắng

Ngày sinh : 19-08-1999

Hộ khẩu : Tự lập - Mê Linh - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Yên Lãng

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

20 15/4

Họ và tên : Nguyễn Tiến Thắng

Ngày sinh : 19-08-1999

Hộ khẩu : Tự lập - Mê Linh - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Yên Lãng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

21 17/4

Họ và tên : Hoàng Cao Tuấn

Ngày sinh : 30/10/1997

Hộ khẩu : tổ 19 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, tp Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Vạn Xuân, Long Biên, Hà Nội

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

22 18/4

Họ và tên : Phạm Quang Huy

Ngày sinh : 23/02/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông cao phong

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
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23 18/4

Họ và tên : Đinh Hiển Linh

Ngày sinh : 13/02/1996

Hộ khẩu : Số nhà 22 ngõ 2 Hàm Long

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Hoàng Diệu

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

24 26/4

Họ và tên : Nguyễn Đức Linh

Ngày sinh : 08/09/1999

Hộ khẩu : Số 57 tổ 42 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường Thpt Lưu Hoàng

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

25 29/4

Họ và tên : TRẦN QUANG VINH

Ngày sinh : 14/4/1998

Hộ khẩu : xóm 10-Hải Long-Hải Hậu-Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

27 6/5

Họ và tên : Lê Hoàng Long

Ngày sinh : 17-08-1998

Hộ khẩu : Khu bãi tần,Thị trấn Thanh Sơn,Huyện Thanh Sơn,Tỉnh Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Thanh Sơn

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

28 11/5

Họ và tên : Nguyễn Văn Thái

Ngày sinh : 08-06-1999

Hộ khẩu : Cụm3 xã xuân phú huyện phúc thọ thành phố hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phúc Thọ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

29 14/5

Họ và tên : Phan Minh Hoàng

Ngày sinh : 16/12/1999

Hộ khẩu : Phòng 423 Nhà Công vụ X2, số 8 ngõ 35 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

30 15/5

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hưng 

Ngày sinh : 27/10/1999

Hộ khẩu : Tổ dân phố số 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT thành phố Lai Châu

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

31 16/5

Họ và tên : Đoàn Trung Kiên

Ngày sinh : 01/08/1995

Hộ khẩu : Cẩm Sơn - tp.Cẩm Phả - Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lương Thế Vinh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

32 17/5

Họ và tên : Lâm viết chiến

Ngày sinh : 19

Hộ khẩu : Thụy trường thái Thụy thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT đông Thụy anh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

33 24/5

Họ và tên : Đoàn Trọng Nguyên

Ngày sinh : 24-09-1998

Hộ khẩu : Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Nguyễn Du

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

Họ và tên : Đoàn Trọng Nguyên
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34 25/5

Họ và tên : Nguyễn Văn Tân

Ngày sinh : 08/09/1998

Hộ khẩu : Xã Xích Thổ,huyện Nho Quan,tỉnh Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nho Quan C

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

35 29/5

Họ và tên : Tạ Huy Hiếu

Ngày sinh : 12-11-1999

Hộ khẩu : Thôn Tê Quả xã Tam Hưng huyện Thanh Oai Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Thanh Oai B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

36 1/6

Họ và tên : Nguyển Tiến Dũng

Ngày sinh : 15/07/1997

Hộ khẩu : Sơn Tiến-Hương Sơn-Hà Tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT L{ Chính Thắng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

37 1/6

Họ và tên : Trần Thanh Bình

Ngày sinh : 28-03-1998

Hộ khẩu : tam phúc vĩnh tường vĩnh phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Hồ Xuân Hương

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

38 2/6

Họ và tên : nguyễn hồng thái

Ngày sinh : 10/01/1999

Hộ khẩu : an âp-quznh phụ-thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt quznh thọ- thái bình

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

39 4/6

Họ và tên : trịnh công sơn

Ngày sinh : 31-1-1998

Hộ khẩu : phu nhi - thanh lâm- mê linh - hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt quang minh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

40 8/6

Họ và tên : Tạ Văn Duy

Ngày sinh : 28-08-1997

Hộ khẩu : Lộ xá Thăng long Kinh nôn Hải Dương

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Quang Thành

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

41 11/6

Họ và tên : Nguyễn Văn Thiện

Ngày sinh : 21-04-1998

Hộ khẩu : Đại Lai Gia Bình Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Gia Bình số3

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

42 11/6

Họ và tên : Nguyễn Viết Quyết

Ngày sinh : 14/01/1998

Hộ khẩu : Xóm 3- thôn Thuỵ Khuê- xã Sài Sơn-Huyện Quốc Oai- thành phố Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm giáo dục thuờng xuyên huyện Quốc Oai

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 01/6/2017 ĐẾN NGÀY 02/7/2017

Số TT
Ngày 

đăng ký
Thông tin thí sinh đăng ký
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43 13/6

Họ và tên : Lê Thái Huznh

Ngày sinh : 08/05/1998

Hộ khẩu : khu 2 thị trấn bảo lâm tỉnh cao bằng

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt bảo lâm

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

44 14/6

Họ và tên : Nguyễn Văn Huy

Ngày sinh : 22/08/1998

Hộ khẩu : xã đại đình huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt tam đảo

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

45 15/6

Họ và tên : VŨ QUANG TIẾN

Ngày sinh : 13/12/1999

Hộ khẩu : Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Uông Bí

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

46 15/6

Họ và tên : Nguyễn Văn Hiến

Ngày sinh : 27-07-1999

Hộ khẩu : thôn Đường La-xã Phú Túc-huyện Phú Xuyên-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Đồng Quan

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

47 15/6

Họ và tên : Lại Văn Trà

Ngày sinh : 17/06/1997

Hộ khẩu : Mĩ Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hậu Lộc II

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

48 15/6

Họ và tên : Vũ Quốc Linh

Ngày sinh : 11/04/1997

Hộ khẩu : 570433725

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ba Đình Nga Sơn Thanh Hóa

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

49 15/6

Họ và tên : Nguyễn Viết Quyết

Ngày sinh : 14/01/1998

Hộ khẩu : Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm giáo dục thường xuyên Quốc Oai

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

50 15/6

Họ và tên : Nguyễn Hà Đôn

Ngày sinh : 29-11-1995

Hộ khẩu : Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm GDTX Sơn Tây

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

51 15/6

Họ và tên : Chu Văn Anh

Ngày sinh : 19/10/1998

Hộ khẩu : Dị Sử-Mỹ Hào-Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Mỹ Hào

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

52 23/6

Họ và tên : MAI QUỐC THẮNG

Ngày sinh : 19/02/1999

Hộ khẩu : NINH HÒA - HOA LƯ - NINH BÌNH

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT HOA LƯ A

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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53 24/6

Họ và tên : Nguyễn Minh Quang 

Ngày sinh : 06/11/1999

Hộ khẩu : Thôn Kiều Mộc Xã Tự Tân Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Hùng Vương 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

54 24/6

Họ và tên : Tạ Huy Hiếu

Ngày sinh : 12-11-1999

Hộ khẩu : Tam Hưng Thanh Oai Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thanh Oai B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

55 25/6

Họ và tên : Nguyễn đình mạnh

Ngày sinh : 28-02-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt nam khoái châu

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

56 26/6

Họ và tên : Đỗ Xuân Thắng

Ngày sinh : 06/09/1999

Hộ khẩu : khu1 đan ha ha hoa phu tho

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt nguyen binh khiem

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

57 27/6

Họ và tên : Nguyễn Sinh Sắc

Ngày sinh : 10/11/1999

Hộ khẩu : Xóm 8B - xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT An Phúc

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

58 27/6

Họ và tên : Lê Văn Quyền

Ngày sinh : 05/12/1998

Hộ khẩu : Thuận l{ tiến dũng yên dũng bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT yên dũng số 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

61 27/6

Họ và tên : Ngô Thành Đạt

Ngày sinh : 13-10-1998

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : L{ Nhân Tông 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

62 27/6

Họ và tên : Trần Minh Hòa

Ngày sinh : 15-03-1999

Hộ khẩu : Mĩ Tiến- Mĩ Lộc- Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Tâm GDTX Mĩ Lộc

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

63 28/6

Họ và tên : Lê Đức Anh

Ngày sinh : 18/11/1999

Hộ khẩu : sơn la

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt tông lạnh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

64 29/6

Họ và tên : Đỗ Xuân Thắng

Ngày sinh : 06/09/1999

Hộ khẩu : khu1 xa Đan Hà - Hạ Hòa - Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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65 30/6

Họ và tên : Nguyễn đình mạnh

Ngày sinh : 28-02-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt nam khoái châu

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

66 30/6

Họ và tên : phạm quang hảo

Ngày sinh : 05/01/1999

Hộ khẩu : Hào Phú- Sơn Dương - Tuyên Quang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Kim Xuyên 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

67 30/6

Họ và tên : Ngô Văn Mạnh

Ngày sinh : 28-07-1999

Hộ khẩu : Liêm Sơn _Thanh Liêm_Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT A Thanh Liêm

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

68 30/6

Họ và tên : Bùi Quốc Thành

Ngày sinh : 20/06/1997

Hộ khẩu : Xóm 4 Xã Hải An Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định

Điện thoại : 0973019050

Email : buithanh37266@gmail.com

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT An Phúc Hải Hậu Nam Định

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

69 01/07/17

Họ và tên : LÊ ĐỨC THIỆN

Ngày sinh : 02/O7/1998

Hộ khẩu : Dân Lực - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Triệu Sơn 6

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

70 02/07/17

Họ và tên : Đỗ Văn Quyền

Ngày sinh : 10/06/1998

Hộ khẩu : 430231954

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT yên khánh B

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

71 03/07/17

Họ và tên : Bùi Doãn Dũng

Ngày sinh : 22/06/1997

Hộ khẩu : Tân lập-Đan Phượng-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT tân lập

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

72 03/07/17

Họ và tên : LÊ ĐỨC THIỆN

Ngày sinh : 02/07/1998

Hộ khẩu : Phúc Hải - Dân Lực -Triệu Sơn -Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Triệu Sơn 6

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

74 03/07/17

Họ và tên : nguyễn văn bình

Ngày sinh : 2/7/1999

Hộ khẩu : nhà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt mê linh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 03/7/2017 ĐẾN NGÀY 09/7/2017

Số TT
Ngày 

đăng ký
Thông tin thí sinh đăng ký
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75 04/07/17

Họ và tên : Nguyễn Việt Hà

Ngày sinh : 26/10/1999

Hộ khẩu : Xóm Cốc, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường :THPT Hai Bà Trưng- Thạch Thất

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

76 04/07/17

Họ và tên : Khuất Văn Linh

Ngày sinh : 05-11-1999

Hộ khẩu : Thanh Câu,Lại Thượng,Thạch Thất,Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

77 04/07/17

Họ và tên : Pham Tiến Dương

Ngày sinh : 19/3/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT tiên hưng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

78 05/07/17

Họ và tên : Nguyễn Như Minh Đức

Ngày sinh : 27.03.1999

Hộ khẩu : 532

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Phong Điền

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

79 05/07/17

Họ và tên : Nguyễn Thành Long

Ngày sinh : 20/4/1997

Hộ khẩu : Đội 3-Đặc6-Thọ Xuân-Đan Phượng-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tam giáo dục thường xuyên Đan Phượng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

80 06/07/17

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hiếu

Ngày sinh : 04-05-1999

Hộ khẩu : Thuỷ Trú-Bạch Hạ-Phú Xuyên-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phú Xuyên B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

81 06/07/17

Họ và tên : Ngô Văn Mạnh

Ngày sinh : 28_07_1999

Hộ khẩu : Liêm Sơn_Thanh Liêm_Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT A Thanh Liêm

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

82 06/07/17

Họ và tên : Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh : 16/01/1998

Hộ khẩu : xóm 2- Mai Sơn- Yên Mô- Ninh Bình 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Yên Mô A

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

83 06/07/17

Họ và tên : GIÀNG SEO KÍNH

Ngày sinh : 14/02/1998

Hộ khẩu : Xã tả ngài chồ - huyện mường khương - tỉnh lào cai

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT số 1 Mường Khương 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

84 06/07/17

Họ và tên : Nguyễn Sinh Quân

Ngày sinh : 24-5-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

85 06/07/17

Họ và tên : Trần Văn Thanh

Ngày sinh : 28/08/1999

Hộ khẩu : xã Nam Hồng huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nam Tiền Hải

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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86 06/07/17

Họ và tên : Nguyễn Văn Quan

Ngày sinh : 19/07/1999

Hộ khẩu : Xóm Thượng - Mỹ Lương - Chương Mỹ - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Chúc Động

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

87 06/07/17

Họ và tên : Ngô Văn Thi

Ngày sinh : 29/06/1994

Hộ khẩu : Thôn Hùng Thành-Xã Đa Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hậu Lộc IV

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

88 06/07/17

Họ và tên : Đinh Năng Hiệu

Ngày sinh : 21/07/1999

Hộ khẩu : Hải Đông - Hải Hậu - Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tô Hiến Thành

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

89 06/07/17

Họ và tên : NGUYÊN THÀNH ĐẠT

Ngày sinh : 22/10/1999

Hộ khẩu : VĂN CHẤN-YÊN BÁI

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt VĂN CHẤN

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

90 06/07/17

Họ và tên : Phạm Minh Tiến

Ngày sinh : 21-12-1999

Hộ khẩu : Số nhà 29 tổ 8 khu 2 trưng vương uông bí quảng ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Hồng Đức

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

91 07/07/17

Họ và tên : Vũ Minh Quang

Ngày sinh : 16/07/1999

Hộ khẩu : Cụm 2 Xã Vân Phúc Huyện Phúc Thọ Thành Phố Hà Nội 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Vân Cốc

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

92 07/07/17

Họ và tên : Cồ Văn Đức

Ngày sinh : 05/02/1999

Hộ khẩu : Nam Trực- Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Nguyễn Du

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

93 07/07/17

Họ và tên : Trần Văn Tiến

Ngày sinh : 01/05/1999

Hộ khẩu : Thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nghĩa Dân

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

94 07/07/17

Họ và tên : nguyễn văn thức

Ngày sinh : 20-08-1999

Hộ khẩu : tam đồng mê linh hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt yên lãng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

95 07/07/17

Họ và tên : Nguyễn Văn Chiến

Ngày sinh : 06/02/1999

Hộ khẩu : 1348

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thiệu Hoá

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

96 07/07/17

Họ và tên : bùi xuân hà

Ngày sinh : 13-10-1998

Hộ khẩu : Đông lỗ hòa Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Đại cường

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
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97 07/07/17

Họ và tên : Chu Huy Hùng

Ngày sinh : 17- 10-1999

Hộ khẩu : Giai phạm-Yên Mĩ-Hưng yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Mỹ Hào

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

98 07/07/17

Họ và tên : Vũ Minh Quang

Ngày sinh : 16/07/1999

Hộ khẩu : Cụm 2 Xã Vân Phúc Huyện Phúc Thọ Thanh Phố Hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Vân Cốc

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

99 08/07/17

Họ và tên : Nguyễn Đức Long

Ngày sinh : 01/09/1999

Hộ khẩu : Đồi l{ - An Phú - Mĩ Đức- Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Hà Nội 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

100 08/07/17

Họ và tên : Nguyễn Văn Linh

Ngày sinh : 31-07-1999

Hộ khẩu : xóm dõng cổ loa đông anh hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung tâm giáo dục thường xuyên đông anh 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

101 08/07/17

Họ và tên : Nguyễn Văn Tĩnh

Ngày sinh : 29/06/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Kim Sơn B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

102 08/07/17

Họ và tên : Đỗ Văn Thắng

Ngày sinh : 7/10/1999

Hộ khẩu : Thôn 3 Định Công Yên Định Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Quán Nho

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

103 08/07/17

Họ và tên : Hoàng Anh Tuấn

Ngày sinh : 27051999

Hộ khẩu : 270535869

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt thanh bình

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

104 08/07/17

Họ và tên : Lê Đức Hai

Ngày sinh : 08.06.1998

Hộ khẩu : Đỉnh dương. Trừng xá. Lương tài. Bắc ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Lương Tài 1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

105 08/07/17

Họ và tên : Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh : 29/09/1999

Hộ khẩu : Nguyệt trung yên tân { yên nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT L{ Nhan Tông

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

106 08/07/17

Họ và tên : BÙI VĂN VIỆT

Ngày sinh : 26/02/1998

Hộ khẩu : HỢP ĐỨC - TÂN YÊN - BẮC GIANG

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT LẠNG GIANG số 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

107 09/07/17

Họ và tên : NGUYỄN HỮU CHIẾN

Ngày sinh : 11/08/1999

Hộ khẩu : XÃ THĂNG LONG,HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT NÔNG CỐNG III

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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108 09/07/17

Họ và tên : Dương Xuân Tiến 

Ngày sinh : 16/09/1999

Hộ khẩu : Biền Đông Cảnh Thụy Yên Dũng Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Yên Dũng Số 3

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

109 09/07/17

Họ và tên : Dương văn Hoàn 

Ngày sinh : 25/10/1998

Hộ khẩu : Châu giang kiện khê thanh liêm hà nam 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT C thanh liêm 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

110 09/07/17

Họ và tên : Đỗ Thế Yên

Ngày sinh : 26/10/1998

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Quất Lâm

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

111 09/07/17

Họ và tên : Nguyễn Đức Long

Ngày sinh : 01/09/1999

Hộ khẩu : Đồi L{ - An Phú - Mĩ Đức - Hà Nội 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Phôt thông dân tộc nội trú Hà Nội

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

112 09/07/17

Họ và tên : Văn Đình Đạt

Ngày sinh : 15/7/1999

Hộ khẩu : Thôn Cói - An Đổ - Bình Lục - Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT A Bình Lục

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

113 09/07/17

Họ và tên : Nguyễn Minh Hoàng

Ngày sinh : 27/05/1999

Hộ khẩu : p231 a4 tập thể cơ khí - thượng đình- thanh xuân-hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt trần hưng đạo

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

114 09/07/17

Họ và tên : Nguyễn văn quang

Ngày sinh : 02/11/1999

Hộ khẩu : Đội2, thôn đồng văn, thị trấn đồng văn, huyện duy tiên , tỉnh hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt c kim bảng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

115 09/07/17

Họ và tên : Vũ Đại Dương

Ngày sinh : 02-07-1999

Hộ khẩu : Nam Lợi Nam Trực Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Du

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

116 09/07/17

Họ và tên : Phạm Ngọc Tuân

Ngày sinh : 22-09-1998

Hộ khẩu : Nhân La Kim Động Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : điện tử điện lạnh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

117 09/07/17

Họ và tên : Nguyễn Đức Thông

Ngày sinh : 31/10/1999

Hộ khẩu : Hòa Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Du

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

118 09/07/17

Họ và tên : nguyễn văn quyết

Ngày sinh : 09/02/1999

Hộ khẩu : thôn trước - tự lạn - việt yên - bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt việt yên số 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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119 09/07/17

Họ và tên : Trịnh ngọc Vượng

Ngày sinh : 04/01/1999

Hộ khẩu : xóm 2,Khánh Vân,Đồng Tân,Ứng Hòa,Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ứng Hòa B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

120 10/07/17

Họ và tên : tran duc hiep

Ngày sinh : 10/02/1998

Hộ khẩu : nghia hai nghia hung nam dinh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : tran nhan tong

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

121 10/07/17

Họ và tên : Nguyễn văn quang

Ngày sinh : 02/11/1999

Hộ khẩu : đội2, thôn đồng văn, thị trấn đồng văn, huyện duy tiên, tỉnh hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt c kim bảng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

122 10/07/17

Họ và tên : Hà viết Thu

Ngày sinh : 05/10/1997

Hộ khẩu : Châu Lỗ-Xã Mai Đình-Hiệp Hoà- Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hiệp Hoà 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

123 10/07/17

Họ và tên : lê đức anh

Ngày sinh : 18/11/1999

Hộ khẩu : tiểu khu 1 tông lạnh thuận châu sơn la

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : tông lạnh thuận châu sơn la

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

124 10/07/17

Họ và tên : Đỗ Ngọc Tuyển

Ngày sinh : 14/10/1999

Hộ khẩu : Giao Nhân Giao Thủy Nam Địn

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thiên Trường

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Công 

nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

125 10/07/17

Họ và tên : đào đức toàn

Ngày sinh : ngày 02 tháng 01 năm 1999

Hộ khẩu : tp thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung tâm giáo dục thuờng xuyên thái bình

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

126 10/07/17

Họ và tên : trương thanh tuấn

Ngày sinh : 02/12/1999

Hộ khẩu : Việt Hùng - Vũ thư - thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

127 10/07/17

Họ và tên : Đào Xuân Đáng 

Ngày sinh : 23/09/1999

Hộ khẩu : Đội 5, Mã Kiều,Phương Trung, Thanh Oai , Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TTGDNN - GDTX Thanh Oai

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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128 10/07/17

Họ và tên : Trần Thanh Lâm

Ngày sinh : 14/07/1999

Hộ khẩu : xã Trọng Quan, huyện Đông hưng, tỉnh Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tiên Hưng

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

129 10/07/17

Họ và tên : Đào Quang Linh

Ngày sinh : 14-01-1999

Hộ khẩu : Mạch Tràng - Cổ Loa -Đông Anh- Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngô Tất Tố

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

130 10/07/17

Họ và tên : Nguyễn Hồng Phúc

Ngày sinh : 12/08/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trung Nghĩa

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

131 11/07/17

Họ và tên : nguyễn ngọc hùng

Ngày sinh : 27/8/1998

Hộ khẩu : quynh lưu - nho quan - ninh bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nho Quan A

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

132 11/07/17

Họ và tên : Lê Thanh Thập

Ngày sinh : 24/01/1998

Hộ khẩu : đại cương-kim bảng-hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : c kim bảng 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

133 11/07/17

Họ và tên : Đỗ Hoàng Anh

Ngày sinh : 18-08-1999

Hộ khẩu : Xóm Giữa - Mai Trai - Vạn Thắng - Ba Vì - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngô Quyền - Ba Vì 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

134 11/07/17

Họ và tên : khổng chí tài

Ngày sinh : 18\05\1999

Hộ khẩu : cao phong - sông lô - vĩnh phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt trần nguyên hãn -lập thạch - vĩnh phúc

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

135 11/07/17

Họ và tên : Phạm Công Thức

Ngày sinh : 06/04/1999

Hộ khẩu : Xóm 5 Cát Lại - Bình Nghĩa - Bình Lục - Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT L{ Nhân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

136 11/07/17

Họ và tên : Trịnh Quốc Trung

Ngày sinh : 07/01/1999

Hộ khẩu : số nhà 299,Đường Lương Thế Vinh,phường Cửa Bắc,thành phố Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Nguyễn Huệ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

137 11/07/17

Họ và tên : LÊ ĐỨC THIỆN

Ngày sinh : 02/07/1998

Hộ khẩu : Dân Lực - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Triệu Sơn 6

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

138 11/07/17

Họ và tên : Trần Tiểu Long

Ngày sinh : 21.12.1999

Hộ khẩu : Thạch Khoán - Thanh Sơn - Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thanh Thủy - Thanh Thủy - Phú Thọ

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin
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139 11/07/17

Họ và tên : Lê Hải Nam

Ngày sinh : 02-12-1999

Hộ khẩu : khu 3 - Đồng Xuân - Thanh Ba - Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thanh Ba

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

140 11/07/17

Họ và tên : Văn Đình Đạt

Ngày sinh : 15/7/1999

Hộ khẩu : Thôn Cói - An Đổ - Bình Lục - Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT A Bình Lục

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

141 11/07/17

Họ và tên : Lê Thành Dương

Ngày sinh : 20/10/1999

Hộ khẩu : xóm 7 thôn Văn Tràng xã Thụy Văn huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Tây Thụy Anh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

142 11/07/17

Họ và tên : Phạm Minh Đức

Ngày sinh : 22-10-1999

Hộ khẩu : Tdp Bắc Thịnh - Thị Trấn Cát Thành- huyện trực Ninh - tỉnh Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TTGDTX A Trực Ninh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

143 11/07/17

Họ và tên : Trần Hồng Huy

Ngày sinh : 23/05/99

Hộ khẩu : Phú Diễn - Phường Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

144 11/07/17

Họ và tên : Đỗ Văn Nghĩa

Ngày sinh : 25/3/1999

Hộ khẩu : Thanh sơn-Kiến thụy-Hải Phòng

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nguyễn Huệ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

145 11/07/17

Họ và tên : Nguyễn Đức Huy

Ngày sinh : 06/05/1999

Hộ khẩu : kiêu kỵ-Gia Lâm-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Văn Cừ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

146 11/07/17

Họ và tên : Phạm Huy Hoàng

Ngày sinh : 27/9/1999

Hộ khẩu : Cẩm La/Kim Thành/Hải Dương

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Kim Thành2

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

147 11/07/17

Họ và tên : lê Văn Cương

Ngày sinh : 15/06/1998

Hộ khẩu : Thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên quang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông kim xuyên

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

148 12/07/17

Họ và tên : Ngô Đăng Hiệp

Ngày sinh : 08/09/1999

Hộ khẩu : Nghĩa vi -hoài thượng-thuận thành - bắc ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông thuận thành 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
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149 12/07/17

Họ và tên : Lê Đăng Anh

Ngày sinh : 20/10/1998

Hộ khẩu : Tổ 8 Ngọc Thụy - Long Biên -Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

150 12/07/17

Họ và tên : Đỗ Mạnh Tiến

Ngày sinh : 27/11/1999

Hộ khẩu : Xóm thượng Đoạn-hoà xá-ứng hoà-hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Lưu hoàng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

151 12/07/17

Họ và tên : Hoàng phương nam

Ngày sinh : 16/08/1999

Hộ khẩu : Thôn bắc sơn-xã bắc bình- huyện lập thạch-tỉnh vĩnh phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt tam đảo 2

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

152 10/07/17

Họ và tên : Nguyễn Đăng Huynh

Ngày sinh : 06/06/1999

Hộ khẩu : Xóm liên kết thôn trung xã cao viên huyện thanh oai tp hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Thanh Xuân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

153 12/07/17

Họ và tên : lê thái huznh

Ngày sinh : 08/05/1998

Hộ khẩu : khu 2 thị trấn bảo lâm tỉnh cao bằng

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt bảo lâm tỉnh cao bằng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

154 12/07/17

Họ và tên : Phạm Quang Sang

Ngày sinh : 09/04/1999

Hộ khẩu : Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Nho Quan C

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

155 12/07/17

Họ và tên : do dinh trung

Ngày sinh : 23/12/1998

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : ngoc tao

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

156 12/07/17

Họ và tên : Ngô Sỹ Hùng

Ngày sinh : 05/07/1999

Hộ khẩu : Trực Thanh - Trực Ninh - Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trực Ninh A

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

157 12/07/17

Họ và tên : Đặng Văn Hậu

Ngày sinh : 08/06/1999

Hộ khẩu : Hồng Châu -Yên Lạc-Vĩnh Phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phạm Công Bình

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

158 12/07/17

Họ và tên : chu văn sỹ

Ngày sinh : 26-06-1999

Hộ khẩu : thuận an-thái hòa-ba vì-hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt ngô quyền ba vì

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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159 12/07/17

Họ và tên : Nguyễn Văn Mạnh

Ngày sinh : 07/10/1998

Hộ khẩu : Cụm 3, xã hạ mỗ , huyện đan phượng, tp hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hồng Thái

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

160 13/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Tuyên

Ngày sinh : 12/01/1999

Hộ khẩu : Kim Giao-Tiến Thắng-Mê Linh-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tự Lập

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

161 13/7

Họ và tên : NGUYỄN DOÃN PHƯƠNG

Ngày sinh : 10/01/1999

Hộ khẩu : Kim Giao-Tiến Thắng-Mê Linh-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tiến Thịnh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

162 13/7

Họ và tên : Đỗ Văn Trường

Ngày sinh : 18/02/1999

Hộ khẩu : Kim Giao-Tiến Thắng-Mê Linh-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tiến Thịnh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

163 13/7

Họ và tên : Nguyễn văn Đang

Ngày sinh : 10/12/1994

Hộ khẩu : Xóm 1- Hải Long - Hải Hậu - Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Hải Hậu A

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

164 13/7

Họ và tên : Trần huy thành

Ngày sinh : 23/9/1999

Hộ khẩu : Đại cương -kim bảng - hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : C kim bảng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

165 13/7

Họ và tên : Vũ Trường Nam

Ngày sinh : 27

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tiên Lữ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Công nghệ thông tin

166 13/7

Họ và tên : Lê Văn Quí

Ngày sinh : 22_1_1999

Hộ khẩu : 117893

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Trung Giã

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền 

thông

167 13/7

Họ và tên : Phạm Minh Đăng

Ngày sinh : 02/09/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Quảng Hà

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

168 13/7

Họ và tên : ĐỖ VĂN THĂNG

Ngày sinh : 30/08/1999

Hộ khẩu : Kim Giao-Tiến Thắng -Mê Linh-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tự Lập

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
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169 13/7

Họ và tên : ĐÔ VĂN TRƯỜNG

Ngày sinh : 18/02/1999

Hộ khẩu : Kim Giao-Tiến Thắng -Mê Linh-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tiến Thịnh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

170 13/7

Họ và tên : NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Ngày sinh : 07/08/1999

Hộ khẩu : VÂN TRƯỜNG- TIỀN HẢI -THÁI BÌNH

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : HOÀNG VĂN THÁI

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

171 13/7

Họ và tên : Lê Ngọc Tùng

Ngày sinh : 14/04/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Cao Đẳng Điện Tử-Điện Lạnh Hà Nội

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

172 13/7

Họ và tên : Nguyễn Tuấn Anh

Ngày sinh : 01_01_1999

Hộ khẩu : Nông Cống_ Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nông Cống 3

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

173 13/7

Họ và tên : Đinh Văn Chính

Ngày sinh : 01-08-1999

Hộ khẩu : Thôn Đoài-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT A DUY TIÊN

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

174 13/7

Họ và tên : Trần Tiến Anh

Ngày sinh : 25-07-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

175 13/7

Họ và tên : Vũ Khánh Linh

Ngày sinh : 21/08/1998

Hộ khẩu : Tiên Tân - Phủ L{ - Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổng thông C Phủ L{

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

176 14/7

Họ và tên : Phạm Văn Trị

Ngày sinh : 12/02/1999

Hộ khẩu : Hà Nội 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT TRẦN HƯNG ĐẠO- THANH XUÂN

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

177 14/7

Họ và tên : Trần Quốc Anh

Ngày sinh : 06/11/1999

Hộ khẩu : Thôn Tuần Tượng,xã Kz Phong,huyện Kz Anh,tỉnh Hà Tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Huệ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

178 14/7

Họ và tên : Trần Văn Mạnh

Ngày sinh : 18-11-1999

Hộ khẩu : 1052

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Phú

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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179 14/7

Họ và tên : Phạm Gia Trường

Ngày sinh : 26/08/1996

Hộ khẩu : Tdp Trù 3 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPTk

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

180 14/7

Họ và tên : Giáp mạnh cường

Ngày sinh : 18-10-1999

Hộ khẩu : Thôn um ngò xã việt lập huyện tân yên tỉnh bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt nhã nam

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

181 14/4

Họ và tên : Khổng Văn Tuấn

Ngày sinh : 30/07/1999

Hộ khẩu : Thôn Phủ Yên 4 - Xã Yên Lập - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

182 14/7

Họ và tên : Trần Văn Tích

Ngày sinh : 15-09-1999

Hộ khẩu : 

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tự Lập

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

183 14/7

Họ và tên : nguyễn thế hoàng

Ngày sinh : 10-7-1999

Hộ khẩu : khu 2 xuân áng hạ hòa phú thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Xuân Áng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật 

điện - điện tử

184 15/7

Họ và tên : Ngô Quốc Dũng 

Ngày sinh : 12/05/1999

Hộ khẩu : Phú Lâm- Tiên Du- Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Đăng Đạo

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

185 15/7

Họ và tên : Triệu Minh Đăng

Ngày sinh : 30/09/1999

Hộ khẩu : Hoàng Hạ-Kim Xá-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Thị Giang

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

186 15/7

Họ và tên : Nguyễn Qu{ Sơn

Ngày sinh : 15/10/1999

Hộ khẩu : Ngọc đình hồng dương thanh oai hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Bắc hà

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

187 15/7

Họ và tên : Nguyễn Đình Đạt

Ngày sinh : 14/03/1999

Hộ khẩu : thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm GDTX-HN Gia Lộc

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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188 15/7

Họ và tên : Trần Tiến Dũng

Ngày sinh : 09 12 1999

Hộ khẩu : Canh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Thị Dung

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

189 15/7

Họ và tên : VŨ VIẾT THUẬT

Ngày sinh : 13/5/1998

Hộ khẩu : hoa sơn ứng hòa hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Đăng Ninh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

190 15/7

Họ và tên : Nguyễn Minh Hiếu

Ngày sinh : 22/1/1999

Hộ khẩu : Quận Đống Đa - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Đại Việt

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

191 15/7

Họ và tên : Thiều Đình Hùng

Ngày sinh : 04/09/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Triệu Sơn 2

Ngành đăng k{ : CNKT Điện - Điện tử

192 15/7

Họ và tên : lương anh tú

Ngày sinh : 07-02-1999

Hộ khẩu : lảnh trì-mộc nam-duy tiên -hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Quang trung

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

193 15/7

Họ và tên : nguyen xuan luc

Ngày sinh : 12091997

Hộ khẩu : can huu quoc oai ha noi

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt phu binh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

194 16/7

Họ và tên : NGUYỄN ĐÌNH HOÀI SƠN

Ngày sinh : 20/07/1999

Hộ khẩu : phố chùa xã Tiên Lục huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Lạng Giang số 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

195 16/7

Họ và tên : Đỗ Trường Sơn

Ngày sinh : 18/10/1999

Hộ khẩu :  yết kiêu hà đông

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Hà Đông

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

196 16/7

Họ và tên : Đào Xuân Dương

Ngày sinh : 26/03/1999

Hộ khẩu : Diễn Đoài- Diễn Châu- Nghệ An

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Diễn Châu 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

197 16/7

Họ và tên : tran duc hiep

Ngày sinh : 10/02/1998

Hộ khẩu : nghia hai nghia hung nam dinh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : tran nhan tong

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
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198 16/7

Họ và tên : Nguyễn Đình Hoàn

Ngày sinh : 19-01-1999

Hộ khẩu : Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trần Nhân Tông

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

199 16/7

Họ và tên : Nguyễn khắc quân

Ngày sinh : 27/4/1999

Hộ khẩu : Xã hạ mỗ-huyện đan phượng-tp hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt nguyễn huệ-tỉnh yên bái

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

200 17/7

Họ và tên : Phạm quang hiếu

Ngày sinh : 02 03 1999

Hộ khẩu : Lê thanh mỹ đức hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Mỹ Đức B

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

201 17/7

Họ và tên : Nguyễn Thanh Tùng

Ngày sinh : 25/08/1999

Hộ khẩu : Xuân Trúc- Ân Thi-Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT ÂN THI

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

202 17/7

Họ và tên : NGÔ NGỌC HẢI

Ngày sinh : 25/11/1999

Hộ khẩu : Cẩm trang-Mai trung-Hiệp hòa-Bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hiệp Hòa số2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

203 17/7

Họ và tên : HOÀNG KHÁNH ĐIỆP

Ngày sinh : 15/02/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Vân Nham

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

204 17/7

Họ và tên : Nguyễn Trung Nghĩa

Ngày sinh : 30/12/1999

Hộ khẩu : Minh Tân Kiến Xương Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Bình Thanh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

205 17/7

Họ và tên : Nguyễn Tuấn Nghĩa

Ngày sinh : 25-9-1999

Hộ khẩu : Nhân Chính - Thanh Xuân

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Huznh Thúc Kháng

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

206 17/7

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày sinh : 10/04/1999

Hộ khẩu : Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hoàng Lệ Kha, thị trấn Hà Trung

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 17/7/2017 ĐẾN NGÀY 21/7/2017

Số TT
Ngày 

đăng ký
Thông tin thí sinh đăng ký
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207 17/7

Họ và tên : Phạm Anh Tuấn

Ngày sinh : 07/12/1999

Hộ khẩu : Trực Ninh - Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Du

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

208 17/7

Họ và tên : Trần Huy Hoàng

Ngày sinh : 23

Hộ khẩu : xã Thượng Kiệm, Kim Sơn, Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT.Kim Sơn C

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

209 17/7

Họ và tên : PHẠM TRUNG KIÊN

Ngày sinh : 06/11/1999

Hộ khẩu : Ngô Gia Khảm-Châu Sơn -Phủ L{- Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT A Phủ L{

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

210 17/7

Họ và tên : Trần Quốc Cường

Ngày sinh : 11/11/1999

Hộ khẩu : Paso thị trấn phong thổ - phong thổ - lai châu

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường trung học phổ thông phong thổ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

211 17/7

Họ và tên : Vũ Đại Dương

Ngày sinh : 02/07/1999

Hộ khẩu : nam trực nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT NGUYỄN DU

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

212 17/7

Họ và tên : Hoàng Hữu Quân

Ngày sinh : 05/11/1999

Hộ khẩu : Nhồi Trên - Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm giáo dục thường xuyên Đông Anh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

213 17/7

Họ và tên : Lương anh tú

Ngày sinh : 07-02-1999

Hộ khẩu : Mộc nam - Duy tiên -hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Cao đẳng điện lạnh

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

214 17/7

Họ và tên : Trần Văn Cường

Ngày sinh : 22/04/1999

Hộ khẩu : Thôn 2 Hà Phú Hà Trung Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Hà Trung

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

215 17/7

Họ và tên : Đào Ngọc Thành

Ngày sinh : 01/06/1999

Hộ khẩu : Thôn 2 Hà Phú Hà Trung Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Nguyễn Hoàng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

216 18/7

Họ và tên : Nguyễn văn huê

Ngày sinh : 19-04-1998

Hộ khẩu : Đông cốc-Hà mãn-thuận thành-Bắc ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt thuận thành số 1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

21



217 18/7

Họ và tên : NGUYỄN VĂN MẠNH

Ngày sinh : 25/09/1998

Hộ khẩu : Xóm 4-Hồng Thuận-Giao Thuỷ-Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Giao Thuỷ C

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

218 18/7

Họ và tên : Phạm Văn Chiến

Ngày sinh : 29/04/1999

Hộ khẩu : xã điền công, thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt hông đức

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

219 18/7

Họ và tên : Vũ anh tuấn

Ngày sinh : 14/03/1999

Hộ khẩu : Thị trấn xuân trường nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Xuân trường b

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

220 18/7

Họ và tên : Nguyễn Minh Hoàng

Ngày sinh : 27/05/1999

Hộ khẩu : thượng đình- thanh xuân-hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt trần hưng đạo

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

221 18/7

Họ và tên : Phạm Ngọc Phong

Ngày sinh : 14/07/1999

Hộ khẩu : Xã Thống Kênh - Huyện Gia Lộc - Hải Dương

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Tâm GDTX-HN Gia Lộc

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

222 18/7

Họ và tên : Đặng Công Duy

Ngày sinh : 04-12-1999

Hộ khẩu : Xoms-Cao Đình-Tri Phương-Tiên Du-Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Nhân Tông

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

223 18/7

Họ và tên : Đinh Văn Thành

Ngày sinh : 30-12-1998

Hộ khẩu : Vô Ngại, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Thiện Thuật

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

224 18/7

Họ và tên : Nguyễn Thanh Tùng

Ngày sinh : 25/08/1999

Hộ khẩu : Xuân trúc-Ân Thi-Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT ÂN THI

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

225 18/7

Họ và tên : TRẦN HỮU KHÁNH 

Ngày sinh : 2309199

Hộ khẩu : Đào Đặng Trung Nghĩa Thành phố Hưng Yên 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TRUNG Tâm Giáo Dụng Nghề Nghiệp Giáo Dục Thường Xuyên Tiên Lữ 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

226 18/7

Họ và tên : Nguyễn Khắc Hưng

Ngày sinh : 21/06/1999

Hộ khẩu : Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Yên Phong số 1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
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227 18/7

Họ và tên : NGUYỄN VĂN HUÊ

Ngày sinh : 19-04-1998

Hộ khẩu : Đông Cốc-Hà Mãn-Thuận Thành-Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thuận Thành số 1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

228 18/7

Họ và tên : pham trường nam

Ngày sinh : 2/11/1999

Hộ khẩu : xóm 1 hải nam hải hậu nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt trần quốc tuấn

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

229 18/7

Họ và tên : Phương Văn Nam

Ngày sinh : 12/04/1999

Hộ khẩu : Giáp Ba- Bạch Hạ- Phú Xuyên- Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phú Xuyên B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

230 18/7

Họ và tên : Lộc Cao Phong

Ngày sinh : 22-08-1999

Hộ khẩu : Khu Vinh Quang-Xã Tân Quang-Bắc Quang-Hà Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tân Quang

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

231 18/7

Họ và tên : TẠ HỮU THẮNG

Ngày sinh : 3-11-1999

Hộ khẩu : Duyên Trang - Hồng Thái - Phú Xuyên - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tân Dân

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

232 18/7

Họ và tên : PHẠM MINH ĐỨC

Ngày sinh : 08.08.1999

Hộ khẩu : Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm GDTX Nam Từ Liêm

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

233 18/7

Họ và tên : nguyễn công tùng

Ngày sinh : 11/6/1996

Hộ khẩu : tổ 7 , Tân Thịnh , Hòa Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lạc Long Quân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

234 18/7

Họ và tên : Phạm Trọng Hoàn

Ngày sinh : 19-10-1999

Hộ khẩu : Tân Hưng-Tư Mại-Yên Dũng-Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Yên Dũng số 3

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

235 18/7

Họ và tên : TRẦN QUANG LINH

Ngày sinh : 14/10/1999

Hộ khẩu : KHU 2-TUY LỘC-CẨM KHÊ-PHÚ THỌ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT PHƯƠNG XÁ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

236 18/7

Họ và tên : nguyễn văn quân

Ngày sinh : 19/7/1999

Hộ khẩu : mỹ lương-chương mỹ hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt chúc động

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin
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237 18/7

Họ và tên : Nguyễn Viết Hưởng 

Ngày sinh : 02 02 1999

Hộ khẩu : xóm 11 xuân hồng xuân trường nam định 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT xuân trường 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

238 18/7

Họ và tên : nguyễn mạnh tuấn

Ngày sinh : 20_09_1999

Hộ khẩu : đào xá_hoàng long_phú xuyên_hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : cao đẳng điện tử điện lạnh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

239 18/7

Họ và tên : Vi Thị Mây

Ngày sinh : 23/10/1999

Hộ khẩu : xã Bảo Đài - huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phương Sơn - Lục Nam- Bắc Giang

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

240 18/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Quân

Ngày sinh : 19/07/1999

Hộ khẩu : Xóm Thượng - Mỹ Lương - Chương Mỹ - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường Trung Học Phổ Thông Chúc Động

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

241 18/7

Họ và tên : NGUYỄN THANH GIANG

Ngày sinh : 26/01/1999

Hộ khẩu :  XÃ HÀ TOẠI - HUYỆN HÀ TRUNG - TỈNH THANH HÓA

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Hoàng Lệ Kha

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

242 18/7

Họ và tên : Mai Văn Tâm

Ngày sinh : 17/03/1998

Hộ khẩu : Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Tống Duy Tân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

243 18/7

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Duy

Ngày sinh : 19-08-1999

Hộ khẩu : khu8-Sơn Dương-Lâm Thao-Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lâm Thao

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

244 18/7

Họ và tên : nguyễn năng cường

Ngày sinh : 03/08/1999

Hộ khẩu : Trâu quz - Gia Lâm - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt nguyễn văn cừ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

245 19/7

Họ và tên : Phùng công Đình

Ngày sinh : 31/07/1997

Hộ khẩu : Tuy lai-mỹ đức -hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Mỹ Đức B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

246 19/7

Họ và tên : nguyễn thụ việt

Ngày sinh : 18/3/1999

Hộ khẩu :đông phong-yên phong- bắc ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT l{ nhân tông

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
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247 19/7

Họ và tên : Phạm Huy Kiên

Ngày sinh : 14/09/1999

Hộ khẩu : Tự Tân-Vũ Thư-Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Trãi-Thái Bình

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

248 19/7

Họ và tên : Hoàng Việt Anh

Ngày sinh : 25-02-1999

Hộ khẩu : Bản La Xa, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Mỏ Trạng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

249 19/7

Họ và tên : Chu Minh Tân

Ngày sinh : 13/08/1999

Hộ khẩu : thị trấn Mường Ảng, Mường Ảng, Điện Biên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Mường Ảng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

250 19/7

Họ và tên : Phương Văn Nam

Ngày sinh : 12/04/1999

Hộ khẩu : Bạch Hạ - Phú Xuyên - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phú Xuyên B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

251 19/7

Họ và tên : Vũ viết thuật

Ngày sinh : 13/5/1998

Hộ khẩu : Hoa sơn ứng hoà hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT trần đăng ninh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

252 19/7

Họ và tên : Thiều Đình Hùng

Ngày sinh : 04/09/1999

Hộ khẩu : 

Điện thoại : 0986196328

Tại trường : Trường THPT Triệu Sơn 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

253 19/7

Họ và tên : Nguyễn Trọng Minh

Ngày sinh : 11/07/199

Hộ khẩu :  Xã Tiền Phong - Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Yên Dũng Số 1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

254 19/7

Họ và tên : đặng văn đức

Ngày sinh : 27/07/1999

Hộ khẩu : xã cưmgar, huyện cưmgar, tỉnh đắklắk

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt cưmgar

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

255 19/7

Họ và tên : Phạm trường nam

Ngày sinh : 2/11/1999

Hộ khẩu :  hải nam hải hậu nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt trần quốc tuấn

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

256 19/7

Họ và tên : Nguyễn Hữu Đạt

Ngày sinh : 26/12/1999

Hộ khẩu : Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai - Hà Nội)

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
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257 19/7

Họ và tên : nguyễn văn lượng

Ngày sinh : 20/3/1999

Hộ khẩu : thái đô thái thụy thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt thái ninh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

258 19/7

Họ và tên : Trần Quốc Cường

Ngày sinh : 11-11-1999

Hộ khẩu : thị trấn phong thổ - lai châu

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông phong thổ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

259 19/7

Họ và tên : Nguyễn Thế Hoàng 

Ngày sinh : 12/07/1999

Hộ khẩu : xã Chí Hòa huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nam duyên hà

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

260 19/7

Họ và tên : Nguyễn Hữu Đạt

Ngày sinh : 26/12/1999

Hộ khẩu : Hồng Dương - Thanh Oai - Hà Nội

Tại trường : THPT Nguyễn Du - Thanh Oai

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

261 19/7

Họ và tên : Nguyễn Thế Hoàng

Ngày sinh : 12/07/1999

Hộ khẩu : xã Chí Hòa huyện Hưng Hà tỉnh Thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nam Duyên Hà

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

262 19/7

Họ và tên : Lường Trường Giang

Ngày sinh : 02/02/1999

Hộ khẩu : Xã Hải Ninh- H.Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THTP Tĩnh Gia 2

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

263 19/7

Họ và tên : Trần Tiến Anh

Ngày sinh : 08/08/1999

Hộ khẩu : Thành phố Hà tĩnh 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường thpt Phan Đình Phùng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

264 19/7

Họ và tên : Phạm Văn Dũng

Ngày sinh : 01-10-1999

Hộ khẩu : Đại Thịnh Mê Linh Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT MÊ LINH

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

265 19/7

Họ và tên : Phạm Minh Quang

Ngày sinh : 02/08/1999

Hộ khẩu : xã Tân Hội-huyện Đan Phượng-TP Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoài Đức

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

266 19/7

Họ và tên : MAI CÔNG DUẨN

Ngày sinh : 18/10/1997

Hộ khẩu : giao thiện gao thủy nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung học phổ thông giao thủy c

Ngành đăng k{ :Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

26



267 19/7

Họ và tên : Đào Mạnh Hùng

Ngày sinh : 25/10/1000

Hộ khẩu : xã phú lạc huyện cẩm Khê tỉnh phú thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT hiền đa

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

268 19/7

Họ và tên : Phạm Thanh Tùng

Ngày sinh : 01-06-1999

Hộ khẩu :  Khánh Cường - Yên Khánh - Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Vũ Duy Thanh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

269 19/7

Họ và tên : Nguyễn Xuân Huê

Ngày sinh : 08/11/1999

Hộ khẩu : Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

270 19/7

Họ và tên : Lê Minh Đức 

Ngày sinh : 23-08-1999

Hộ khẩu :  Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lê Văn Thiêm 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

271 20/7

Họ và tên : Nguyễn đức quang

Ngày sinh : 1-1-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt đông tiền hải

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

272 20/7

Họ và tên : Trần văn Dương 

Ngày sinh : 17-01-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT phong thổ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

273 20/7

Họ và tên : Phạm Duy Thanh

Ngày sinh : 29/07/1999

Hộ khẩu : chiềng khương-sông mã-sơ la

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT chiềng khương

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

274 20/7

Họ và tên : Lê Văn Quang

Ngày sinh : 04/09/1999

Hộ khẩu :xã Hải Trung ,huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tô Hiến Thành

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền 

thông

275 20/7

Họ và tên : Phạm Văn Chiến

Ngày sinh : 29/04/1999

Hộ khẩu : xá Điền Công, tp Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hồng Đức 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

276 20/7

Họ và tên : LUONG QUANG HUY

Ngày sinh : 2/4/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT TINH GIA 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Điện công nghiệp
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277 20/7

Họ và tên : Lê Trịnh L{ Anh

Ngày sinh : 23/8/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT y đôn

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

278 20/7

Họ và tên : Lê Viết Thuận

Ngày sinh : 29/05/1998

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lê Văn Hưu

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

279 21/7

Họ và tên : Trần Hồng Huy

Ngày sinh : 23-05-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Nguyễn Thị Minh Khai

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

280 21/7

Họ và tên : Nguyễn Đình Tú

Ngày sinh : 04/04/1999

Hộ khẩu : Thanh oai-HN

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Du - Thanh Oai

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

281 21/7

Họ và tên : Trần Đức

Ngày sinh : 27/7/1999

Hộ khẩu : Hiệp Hòa - Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ Hiệp Hoà 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

282 21/7

Họ và tên : Lê Văn Dương

Ngày sinh : 06-08-1999

Hộ khẩu : 

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Dương Đình Nghệ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

283 21/7

Họ và tên : Trần Văn Thăng

Ngày sinh : 12/11/1999

Hộ khẩu : Mê Linh - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ Thông Tự Lập

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

284 21/7

Họ và tên : Phạm văn khởi

Ngày sinh : 28 - 11 - 1983

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông nam trực

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

285 21/7

Họ và tên : ĐINH NGUYỄN VIỆT ANH

Ngày sinh : 18/8/1999

Hộ khẩu : Hoa Lư - Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Tâm GDTX Hoa Lư

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

286 21/7

Họ và tên : Bùi Quân Huy

Ngày sinh : 4/4/1999

Hộ khẩu : Mỹ Đức - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Mỹ Đức B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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287 21/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh : 05-12-1998

Hộ khẩu : Sóc Sơn -  Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt đa phúc

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

288 21/7

Họ và tên : Nguyễn Trung Đức

Ngày sinh : 18-12-1998

Hộ khẩu : Hoài Đức - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Vạn Xuân

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

289 21/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Tiến

Ngày sinh : 27-05-1999

Hộ khẩu : Thường Tín Thành Phố Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tô Hiệu Thường Tín

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

290 21/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Quân

Ngày sinh : 28-08-1999

Hộ khẩu :  Phú Bình,Thái nguyên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Điềm Thuỵ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

291 21/7

Họ và tên : Đào Minh Sơn

Ngày sinh : 29/09/1999

Hộ khẩu : Bắc Quang - tỉnh Hà Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Tân Quang

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

292 21/7

Họ và tên : Trần Quốc Anh

Ngày sinh : 06-11-1999

Hộ khẩu : Kz Anh,tỉnh Hà Tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Huệ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

293 21/7

Họ và tên : Hà Mạnh Chí

Ngày sinh : 28/09/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Xuân áng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

294 21/7

Họ và tên : Nguyễn Quang Linh

Ngày sinh : 20/12/1999

Hộ khẩu : Vụ Bản Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lương Thế Vinh 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

295 21/7

Họ và tên : LÊ QUANG VŨ

Ngày sinh : 05/06/1999

Hộ khẩu : Hưng công - Bình Lục - Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT B Bình Lục

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

296 21/7

Họ và tên : Đoàn văn chung

Ngày sinh : 22/11/1999

Hộ khẩu : Cụm7 võng xuyên phúc thọ hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
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297 21/7

Họ và tên : HOÀNG TUẤN ANH

Ngày sinh : 14/11/1999

Hộ khẩu : Quang Hưng- Kiến Xương- Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hồng Đức

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

298 21/7

Họ và tên : Bùi Quốc Cường

Ngày sinh : 05/10/1999

Hộ khẩu : xã vũ đông thành phố thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

299 21/7

Họ và tên : Nguyễn văn Thắng

Ngày sinh : 27/10/1999

Hộ khẩu :  nhân bình l{ nhân hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nam Cao

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

300 21/7

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hà

Ngày sinh : 11/10/1999

Hộ khẩu : Thụy phương từ liêm hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT tân lập

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

301 21/7

Họ và tên : Nguyễn Quang Huy

Ngày sinh : 04/08/1999

Hộ khẩu :  TP TAm Điệp tình Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Huệ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

302 21/7

ọ và tên : Đào Minh Sơn

Ngày sinh : 29-09-1999

Hộ khẩu : Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Tân Quang

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

303 21/7

Họ và tên : Tạ Thúy Quznh

Ngày sinh : 15

Hộ khẩu : quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Đào Duy Từ

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

304 21/7

Họ và tên : Nguyễn Tiến Dũng

Ngày sinh : 2/8/1999

Hộ khẩu : đại thịnh-mê linh-hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tiền Phong

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

305 21/7

Họ và tên : Bùi văn vũ

Ngày sinh : 11 02 1999

Hộ khẩu :  kim bôi hòa bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT 19-5

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

306 21/7

Họ và tên : Nguyenthacducanh

Ngày sinh : 17/8/1999

Hộ khẩu : Đình bảng-từ sơn-bắc ninh

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : THCS đình bảng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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307 21/7

Họ và tên : Đinh Cao Thiên

Ngày sinh : 25/02/1999

Hộ khẩu : Xã yên lâm huyện yên định tỉnh thanh hóa

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Yên Định 3

Ngành đăng k{ : Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

308 21/7

Họ và tên : hao

Ngày sinh : 23/12/2000

Hộ khẩu : ha

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : huyen

Ngành đăng k{ : 

309 22/7

Họ và tên : NGÔ ĐÌNH ĐẠI

Ngày sinh : 25/11/1999

Hộ khẩu :  xã xuân cẩm huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt hiệp hòa số 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

310 22/7

Họ và tên : NGUYỄN VĂN NGUYÊN

Ngày sinh : 17/1/1999

Hộ khẩu : xã xuân cẩm huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt hiệp hòa số 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

311 22/7

Họ và tên : Bàn Tòn Sú

Ngày sinh : 20/07/1999

Hộ khẩu : Nậm Xây-Văn Bàn-Lào Cai

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT số 3 Văn Bàn

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

312 22/7

Họ và tên : Đặng Thành Trung 

Ngày sinh : 21 08 1999

Hộ khẩu :  mỹ đức hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Mỹ Đức A

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

313 22/7

Họ và tên : Phạm Quang Hiếu

Ngày sinh : 02 03 1999

Hộ khẩu : mỹ đức hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Mỹ Đức B

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

314 22/7

Họ và tên : Nguyễn Công Huy

Ngày sinh : 09-02-1999

Hộ khẩu : Hà Tây

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT TânLập

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

315 22/7

Họ và tên : Trương Việt Hoàng 

Ngày sinh : 08/08/1999

Hộ khẩu : Huyện Nghĩa Đàn- Nghệ An

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT 1-5

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 22/7/2017 ĐẾN NGÀY 30/7/2017

Số TT
Ngày 

đăng ký
Thông tin thí sinh đăng ký
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316 22/7

Họ và tên : Lộc Cao Phong

Ngày sinh : 22-08-1999

Hộ khẩu : Khu Vinh Quang-Bắc Quang-Hà Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Tân Quang

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

317 22/7

Họ và tên : Ngô Ngọc Hải

Ngày sinh : 23/09/1999

Hộ khẩu : nam đàn nghệ an

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nam Đàn 1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

318 22/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Khánh

Ngày sinh : 24-09-1998

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

319 22/7

Họ và tên : Tạ Đức Hiệp

Ngày sinh : 09-09-1999

Hộ khẩu : Xã Tam Sơn TX Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngô Gia Tự

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

320 22/7

Họ và tên : Nguyễn Hồng Trường

Ngày sinh : 22/09/1999

Hộ khẩu : Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tân Lập

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

321 22/7

Họ và tên : Ngô Quang Hiếu

Ngày sinh : 24-02-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trường cao đẳng điện tử-điện lạnh hà nội

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

322 22/7

Họ và tên : Lê Văn Dương

Ngày sinh : 25/12/1999

Hộ khẩu : Thanh Nghị-Thanh Liêm-Hà Nam

Điện thoại : 0962592645

Email : lehuuphuc020995@gmail.com

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thanh Liêm B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

323 22/7

Họ và tên : Lê Văn Hòa

Ngày sinh : 02/05/1999

Hộ khẩu : Thanh Nghị-Thanh Liêm-Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thanh Liêm B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

324 22/7

Họ và tên : VŨ QUANG HỢP

Ngày sinh : 28/10/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT LƯƠNG TÀI

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

325 22/7

Họ và tên : Bùi Quân Huy

Ngày sinh : 04/04/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : mỹ đức B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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326 22/7

Họ và tên : Nguyễn Trọng Hải

Ngày sinh : 01/01/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thạch Thành 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

327 22/7

Họ và tên : Nguyễn Quang Ninh

Ngày sinh : 09-02-1999

Hộ khẩu : 241274830

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT phú xuyên A

Ngành đăng k{ : 

328 22/7

Họ và tên : Nguyễn Hồng Nguyện

Ngày sinh : 07/07/1999

Hộ khẩu : Đa Tốn Gia Lâm Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT L{ Thánh Tông

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

329 22/7

Họ và tên : Đặng trọng hải 

Ngày sinh : 27/1/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt yên thành 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

330 22/7

Họ và tên : Trần Văn Tú

Ngày sinh : 15/10/1999

Hộ khẩu : xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt số 2 bảo yên 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

331 22/7

Họ và tên : Đinh Quang Cường

Ngày sinh : 26/7/1999

Hộ khẩu : nho quan Ninh bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT yên thủy C

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

332 22/7

Họ và tên : Nguyễn Tiến Anh

Ngày sinh : 24/061999

Hộ khẩu :  thị trấn Xuân Trường, Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ phông Nguyễn Trường Thúy

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

333 22/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Quân

Ngày sinh : 28-08-1999

Hộ khẩu : huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Điềm Thuỵ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

334 22/7

ọ và tên : Ngô Ngọc Hải

Ngày sinh : 23/09/1999

Hộ khẩu : Nam Anh-Nam Đàn-Nghệ An

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nam Đàn I

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

335 22/7

Họ và tên : ĐINH HỮU ĐẠT

Ngày sinh : 01/06/199

Hộ khẩu : Thanh Hưng Thanh Chương Nghệ An

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung học phổ thông nguyễ cảnh chân nghệ an

Ngành đăng k{ : 
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336 24/7

Họ và tên : Nguyễn văn kính

Ngày sinh : 16/06/1998

Hộ khẩu :huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lê Viết Tạo

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

337 24/4

Họ và tên : Chử Minh Quang

Ngày sinh : 14/09/1999

Hộ khẩu : 450255708

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Long Châu Sa

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

338 24/7

Họ và tên : NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Ngày sinh : 02-10-1998

Hộ khẩu :  QUỐC OAI HÀ NỘI

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT PHÚ BÌNH

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

339 24/7

Họ và tên : Phạm Quang Sang

Ngày sinh : 09/04/1999

Hộ khẩu : Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nho Quan C

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

340 24/7

Họ và tên : Đặng Trọng Hải 

Ngày sinh : ngày 27 tháng 1 năm 1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt yên thành 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

341 24/7

Họ và tên : Phạm Quang Hiếu

Ngày sinh : 02 03 1999

Hộ khẩu : Lê thanh mỹ đức hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Mỹ Đức b

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

342 24/7

Họ và tên : Bạc Cầm Duy

Ngày sinh : 04/10/1999

Hộ khẩu : Thuận Châu - Sơn La

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

343 24/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Sơn

Ngày sinh : 08/08/1999

Hộ khẩu : Bắc Quang - Hà Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tân Quang - Hà Giang

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

344 24/7

Họ và tên : Vi Văn Nam

Ngày sinh : 15/04/1998

Hộ khẩu : Lộc Bình - Lạng Sơn

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lộc Bình

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

345 24/7

Họ và tên : Phạm Văn Thắng

Ngày sinh : 06/06/1998

Hộ khẩu : Lương Tài - Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Lương Tài 2

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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346 24/7

Họ và tên : Lê Hồng Tiến

Ngày sinh : 21-11-1999

Hộ khẩu : Gia Viễn-Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Gia Viễn B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

347 24/7

Họ và tên : Phạm Tài Cường

Ngày sinh : 23/01/1999

Hộ khẩu : Lương Tài - Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Lương Tài 2

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

348 24/7

Họ và tên : Vũ Ngọc Nhạ

Ngày sinh : 6/8/1999

Hộ khẩu :  Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

349 24/7

Họ và tên : NGUYỄN TIẾN DŨNG

Ngày sinh : 10/08/1999

Hộ khẩu : TT VÂN ĐÌNH,ỨNG HÒA-HÀ NỘI

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ứng Hòa A

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

350 24/7

Họ và tên : Phạm Quang Sang

Ngày sinh : 09-04-1999

Hộ khẩu : Thạch bình - nho quan - ninh bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt nho quan c

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

351 24/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Huy

Ngày sinh : 12-11-1999

Hộ khẩu : TP Pleiku Gia Lao

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hoàng Hoa Thám

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

352 24/7

Họ và tên : Trần văn luyện

Ngày sinh : 21/03/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt đồi ngô

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

353 24/7

Họ và tên : Nguyễn Huy Hoàng

Ngày sinh : 16.02.1998

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Minh Trí

Ngành đăng k{ :  Điện công nghiệp

354 24/7

Họ và tên : Nguyễn Minh Ngọc

Ngày sinh : 14/10/1991

Hộ khẩu : Thanh Xuân - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Phan Bội Châu

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

355 24/7

Họ và tên : Nguyễn Thái Bình

Ngày sinh : 17 / 06 / 1999

Hộ khẩu : Hưng Hà / Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Thị Dung

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
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356 24/7

Họ và tên : Trần Tiến Anh

Ngày sinh : 08/08/1999

Hộ khẩu : Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phan Đình Phùng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

357 24/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Hưng

Ngày sinh : 9-4-1998

Hộ khẩu : Gia Bình - Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Gia Bình số 3

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

358 24/7

Họ và tên : phùng ngọc khôi

Ngày sinh : 08-09-1999

Hộ khẩu : 240368969

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Ngô Quyền Ba Vì

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

359 24/7

Họ và tên : đinh văn chiến

Ngày sinh : 23/01/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT nam tiền hải

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

360 24/7

Họ và tên : đinh văn chiến

Ngày sinh : 23/01/1999

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT nam tiền hải

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

361 24/7

Họ và tên : Đoàn Văn Duy Khánh

Ngày sinh : 01/12/1999

Hộ khẩu : TX Quảng Yên - Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm GDNN - GDTX TX Quảng Yên

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

362 24/7

Họ và tên : PHAN CÔNG THẮNG

Ngày sinh : 02/01/1999

Hộ khẩu : Kz Anh- tỉnh Hà Tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Kz Anh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

363 24/7

Họ và tên : Bùi Văn Hào

Ngày sinh : 09/12/1999

Hộ khẩu :Đông Anh, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngô Quyền 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

364 24/7

Họ và tên : Phan Công Hoàng

Ngày sinh : 25/05/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Kz Anh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

365 24/7

Họ và tên : Mai việt hoàng

Ngày sinh : 29/11/1999

Hộ khẩu : trực ninh nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung học phổ thông trực ninh b

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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366 24/7

Họ và tên : chu văn phi

Ngày sinh : 2-6-1999

Hộ khẩu : hiệp hòa-bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

367 24/7

Họ và tên : Lưu Khắc Duy

Ngày sinh : 23-07-1999

Hộ khẩu :  thị xã phú thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thị xã Phú Thọ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

368 24/7

Họ và tên : Phùng Quang Thỏa

Ngày sinh : 22 05 1999

Hộ khẩu :Ứng Hòa-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hợp Thanh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

369 24/7

Họ và tên : Ngô văn trung

Ngày sinh : 23-8-1998

Hộ khẩu : 240737019

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT phú xuyên B

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

370 24/7

Họ và tên : Trần Văn Duy

Ngày sinh : 02/11/1999

Hộ khẩu :  trực ninh tỉnh nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trực Ninh B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

371 24/7

Họ và tên : đoàn văn long

Ngày sinh : 21/12/1999

Hộ khẩu : thanh oai hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt bắc hà thanh oai

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

372 24/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Hiếu

Ngày sinh : 19/08/1999

Hộ khẩu : Yên Phong-Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Yên Phong Số 2

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

373 24/7

Họ và tên : Nguyễn Tiến Thùy

Ngày sinh : 10/10/1999

Hộ khẩu :Mường Ảng tỉnh Điện Biên 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trường thpt mường ảng 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

374 25/7

Họ và tên : Lê Đức Mạnh

Ngày sinh : 18/6/1998

Hộ khẩu : thiệu Hoá, Thanh Hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Dương Đình Nghệ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

375 25/7

Họ và tên : Lê Minh Qu{

Ngày sinh : 11/09/1999

Hộ khẩu :  Phú Xuyên TP Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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376 25/7

Họ và tên : Lê Văn Hải

Ngày sinh : 10/07/1999

Hộ khẩu : Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thpt Nguyễn Trực

Ngành đăng k{ : Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

377 25/7

Họ và tên : Tạ Văn Thịnh

Ngày sinh : 16/07/1999

Hộ khẩu : Hoài Đức-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Quốc tế

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

378 25/7

Họ và tên : Nguyễn Chiến Thắng

Ngày sinh : 31/12/1999

Hộ khẩu : Thị trấn Quang Minh,Mê Linh,Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Kim Anh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

379 25/7

Họ và tên : nguyễn phi sỹ

Ngày sinh : 29/04/199

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hiệp Hòa4

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

380 25/7

Họ và tên : PHẠM VĂN THẢO

Ngày sinh : 03/09/1999

Hộ khẩu : Ứng Hoà - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ứng Hoà B

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

381 25/7

Họ và tên : Nguyễn Hữu Huy

Ngày sinh : 06/04/1999

Hộ khẩu : Quang Hưng-Kiến Xương-Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Du

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

382 25/7

Họ và tên : Chu Hoài Nam

Ngày sinh : 7/12/1999

Hộ khẩu :  ba vì- hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngô Quyền-Ba Vì

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

383 25/7

Họ và tên : phùng ngọc khôi

Ngày sinh : 08.09.1999

Hộ khẩu : phú phương- ba vì - hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngô Quyền

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

384 25/7

Họ và tên : Ngô Thanh Hiếu

Ngày sinh : Ngày 19 Tháng 2 Năm 1999

Hộ khẩu : Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nam Phù Cừ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

385 25/7

Họ và tên : Nguyễn Hữu Thọ

Ngày sinh : 20/01/1997

Hộ khẩu : khánh hòa yên khánh ninh bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT YÊN KHÁNH B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
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386 25/7

Họ và tên : lăng van huy

Ngày sinh : 16-10-1998

Hộ khẩu : hữu lũng- lạng sơn

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt hữu lũng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

387 26/7

Họ và tên : Lê Hồng Phương

Ngày sinh :10/06/1998

Hộ khẩu : TX Quảng Yên - Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Yên Hưng

Ngành đăng k{: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

388 26/7

Họ và tên : NGUYỄN HOÀNG NAM

Ngày sinh : 18/08/1999

Hộ khẩu :  Tân Yên - Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tân Yên số 1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

389 26/7

Họ và tên : Đoàn Văn Dụng

Ngày sinh : 22/12/1998

Hộ khẩu : 241300897

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : cao đẳng điện tử điện lạnh hà nội

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

390 26/7

Họ và tên : phan Huy Tùng

Ngày sinh : 24

Hộ khẩu : Tiến Đức- Thái Bình 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Thị Dung

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

391 26/7

ọ và tên : Trần Tiến Dũng

Ngày sinh : 09 - 12 - 1999

Hộ khẩu :Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Thị Dung

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

392 26/7

Họ và tên : Phạm Văn Hưng

Ngày sinh : 04-02-1999

Hộ khẩu :  Đông Hưng Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nam Đông Quan 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

393 26/7

Họ và tên : phạm trung hòa

Ngày sinh : 3/2/199901

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt thái ninh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

394 26/7

Họ và tên : Nguyễn Trường Sơn

Ngày sinh : 17-6-1999

Hộ khẩu : Thanh Trì-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TTGDNN-GDTX huyện thanh trì

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

395 26/7

Họ và tên : Đặng Văn Cường

Ngày sinh : 18-08-1999

Hộ khẩu : nam từ liêm hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Thánh Tông 

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin
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396 26/7

Họ và tên : LÊ VĂN DƯƠNG0

Ngày sinh : 06/08/199

Hộ khẩu : Thiệu Hóa-Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

397 27/7

Họ và tên : Phan Công Hoàng

Ngày sinh : 25/05/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Kz Anh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

398 27/7

Họ và tên : Bùi Minh Trường

Ngày sinh : 22/09/1999

Hộ khẩu : Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Thị Giang

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

399 27/7

Họ và tên : phạm thành đạt

Ngày sinh : 05/04/1997

Hộ khẩu : đồng tân- ứng hòa- hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Ứng Hòa B

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

400 27/7

Họ và tên : Phạm Trọng Sơn

Ngày sinh : 12 - 02- 1998

Hộ khẩu : Xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Bắc Đuống

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

401 27/7

Họ và tên : Bắc Yên Thịnh Yẻn Mô Ninh Bình

Ngày sinh : 04/08/1997

Hộ khẩu : Bắc Yên Yên Thịnh Yên Mô Ninh Binh

Điện thoại : 01637380505

Email : tinhyeucuagio279@gmail.com

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tạ Uyên

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

402 27/7

Họ và tên : Tống Nguyễn Khánh Linh

Ngày sinh : 06/06/19996

Hộ khẩu : Cầu Giấy - Hà Nội

Tại trường : THPT Cầu Giấy

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

403 27/7

Họ và tên : Phạm văn thiệp

Ngày sinh : 01-10-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hồng Đức

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

404 27/7

Họ và tên : Tạ Tiến Hào

Ngày sinh : 11-09-1998

Hộ khẩu : Ứng Hòa - HN

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ứng Hòa B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

405 27/7

Họ và tên : Đỗ Trung Quân

Ngày sinh : 19/2/1999

Hộ khẩu : 240980378

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Đăng Ninh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
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406 27/7

Họ và tên : Nguyễn Thị Hằng 

Ngày sinh : 29/11/1996

Hộ khẩu : Yên Nhân, Ý Yên , Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phạm Văn Nghị 

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

407 27/7

Họ và tên : Lê Minh Chiến

Ngày sinh : 29/04/1999

Hộ khẩu : Thiệu Hoá Thanh hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thiệu Hoá

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

408 27/7

Họ và tên : Đặng Đình Vũ

Ngày sinh : 10/4/1999

Hộ khẩu : Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thượng Cát

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

409 27/7

Họ và tên : Phạm Thế Vinh

Ngày sinh : 09/04/1999

Hộ khẩu : phường Phố Mới- Tp Lào Cai

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt số 3 Tp Lào Cao

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

410 27/7

Họ và tên : Hoàng Nghĩa Trường

Ngày sinh : 28-11-1999

Hộ khẩu : huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ An

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông tây hiếu

Ngành đăng k{ :  Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 


411 27/7

Họ và tên : Hoàng Văn Hưiởng 

Ngày sinh : 22

Hộ khẩu : 240992886

Điện thoại : 01655414013

Email : hoanghuonga6@gmail.com

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hồng Thái

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

412 27/7

Họ và tên : Nguyễn Huy Hiệp

Ngày sinh : 10/04/1999

Hộ khẩu : Quznh Hồng - Quznh Phụ - Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Quznh Côi

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

413 27/07

Họ và tên : Phạm Văn Thanh

Ngày sinh : 05-03-1999

Hộ khẩu : Đông Lỗ Hiệp Hoà Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hiệp Hoà Số 4

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

414 27/7

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Hiếu

Ngày sinh : 17/8/1999

Hộ khẩu : ba vì ,hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngô Quyền-Ba Vì

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

415 27/07

Họ và tên : Trần Văn Lợi

Ngày sinh : 19/06/1999

Hộ khẩu :  Việt Trì, Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hermann Gmeiner Việt Trì

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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416 27/07

Họ và tên : Đinh Văn Hào

Ngày sinh : 14-09-1997

Hộ khẩu : Ninh vân - Hoa lư - Ninh bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

Ngành đăng k{ : 


417 27/7

Họ và tên : Phan Thanh Hoàng

Ngày sinh : 11/05/1998

Hộ khẩu : Minh phú sóc sơn hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Minh trí

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

418 27/07

Họ và tên : Bế Minh Tú

Ngày sinh : 07/03/1999

Hộ khẩu :  Quảng Uyên - Cao Bằng

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Quảng Uyên 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

419 28/7

Họ và tên : đặng thái sơn

Ngày sinh : 13-09-1999

Hộ khẩu : đông anh-hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung tâm giáo dục thường xuyên

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

420 28/7

Họ và tên : NGYỄN CÔNG SƠN

Ngày sinh : 02/10/1998

Hộ khẩu : GIAO THỦY-NAM ĐỊNH

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Thiên Trường

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

421 28/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Khương

Ngày sinh : 07/07/1999

Hộ khẩu : Hưng Hà - Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT - GDTX

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

422 28/7

Họ và tên : bùi đình việt

Ngày sinh : 30/10/1999

Hộ khẩu : huyện hoài đức,thành phố hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện hoài đức

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

423 28/7

Họ và tên : Nguyễn Khắc Quang

Ngày sinh : 29/01/1999

Hộ khẩu :  đan phượng - hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TTGDNN-GDTX Đan phượng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

424 29/7

Họ và tên : Trần Văn Huy

Ngày sinh : 3 / 7 / 1998

Hộ khẩu : Liên Hiệp / Hưng Hà / Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Thị Dung

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

425 29/7

Họ và tên : Nguyễn Khắc Tỉnh

Ngày sinh : 08021999

Hộ khẩu :  huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hồng Đức

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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426 29/7

Họ và tên : Lê Đình Tuân 

Ngày sinh : 30/04/1999

Hộ khẩu : huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Trần Nhật Duật 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

427 29/7

Họ và tên : nguyễn chí sơn

Ngày sinh : 29/11/1999

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt lê văn hưu

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

428 29/7

Họ và tên : Lương Hoài Nam

Ngày sinh : 22/09/1999

Hộ khẩu : huyện yên bình tỉnh yên bái

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Nhật Duật

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

429 29/7

Họ và tên : quách văn sơn 

Ngày sinh : 17/07/1994

Hộ khẩu : tự cường tiên lãng hải phòng

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tiên Lãng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

430 30/7

Họ và tên : Ngô Đình Dũng

Ngày sinh : 17/06/1998

Hộ khẩu : Hiệp Hoà-Bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường trung học phổ thông Hiệp Hoà số 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

431 30/7

Họ và tên : Lê Đình Tuân 

Ngày sinh : 30/04/1999

Hộ khẩu :  huyện yên bình, tỉnh Yên Bái 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

432 30/7

Họ và tên : Bùi Thanh Bình

Ngày sinh : 15/04/1999

Hộ khẩu : Hà Bình Hà Trung Thanh Hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Hoàng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

433 31/7

Họ và tên : Lê Ngọc Sơn

Ngày sinh : 17/10/1996

Hộ khẩu : Hải Bối - Đông Anh - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Bắc Thăng Long

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

434 31/7

Họ và tên : Trương Hồng Quân

Ngày sinh : 23-10-1999

Hộ khẩu : 241268010

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Đăng Ninh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Số TT
Ngày 

đăng ký
Thông tin thí sinh đăng ký

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 31/7/2017 ĐẾN NGÀY 06/8/2017
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435 31/7

Họ và tên : Lưu Văn Mạnh

Ngày sinh : 11/09/1999

Hộ khẩu : 034099002469

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Bình Thanh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

436 31/7

Họ và tên : Lê Việt Quang

Ngày sinh : 29/12/1999

Hộ khẩu : Thanh Xuân, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Huznh Thúc Kháng

Ngành đăng k{ : 

437 31/7

Họ và tên : Phạm thanh tùng

Ngày sinh : 14/06/1999

Hộ khẩu : Tân hội- đan phượng- hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt tân lập

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

438 31/7

Họ và tên : Hoàng Hậu Lộc

Ngày sinh : 15/08/1999

Hộ khẩu : 

Điện thoại : 0917614483

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt L{ Bôn

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

439 31/7

Họ và tên : Ngô Văn Mạnh

Ngày sinh : 25/11/1999

Hộ khẩu : Kiến Xương - Thái Bình

Điện thoại : 01668722387

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt L{ Bôn

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

440 31/7

Họ và tên : Lê Văn Chung

Ngày sinh : 19/11/1999

Hộ khẩu : Bản Tây Hưng,Xã Chiềng Hắc,Huyện Mộc Châu,Tỉnh Sơn La

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Mộc Lỵ

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

441 31/7

Họ và tên : Ngyễn Đức Chiến

Ngày sinh : 15/06/1999

Hộ khẩu :  tân yên bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt lạng giang số 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

442 31/7

Họ và tên : Lê Ngọc Long

Ngày sinh : 25/6/1999

Hộ khẩu : Thôn 3 Hải An Tĩnh Gia Thanh Hoá

Điện thoại : 0977314492

Email : Longxombun@gmail.com

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông tĩnh gia 2

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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443 01/8

Họ và tên : Lò văn Cương

Ngày sinh : 01/03/1999

Hộ khẩu : Sìn hồ lai châu

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt phong thổ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

444 01/08/17

Họ và tên : Nguyễn Thị Hằng 

Ngày sinh : 29/11/1996

Hộ khẩu : Ý Yên, Nam Định 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phạm Văn Nghị 

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

445 01/8

Họ và tên : Nguyen van nam

Ngày sinh : 01_10_1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt đông hưng hà

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

446 01/8

Họ và tên : Trần Minh Quang

Ngày sinh : 23-10-1999

Hộ khẩu : Ứng Hoà- thành phố Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ứng Hoà B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

447 01/8

Họ và tên : Lưu Văn Mạnh

Ngày sinh : 11/09/1999

Hộ khẩu : Kiến Xương-Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Bình Thanh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

448 01/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh : 05/02/1999

Hộ khẩu :-Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hồng Đức

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

449 01/8

Họ và tên : Dương Văn Đức

Ngày sinh : 27 - 08 - 1996

Hộ khẩu : cẩm thủy -thanh hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT cẩm thủy 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

450 01/8

Họ và tên : Trịnh Ngọc Ánh

Ngày sinh : 14\03\1998

Hộ khẩu : Xuân Trường,Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Xuân Trường

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
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451 01/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Hiếu

Ngày sinh : 24/09/1999

Hộ khẩu : Cầu Giấy, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hồ Tùng Mậu

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

452 01/8

Họ và tên : Đỗ quang luyến

Ngày sinh : 23/01/1999

Hộ khẩu : hải hậu nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm gdtx hải cường

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

453 01/8

Họ và tên : Nguyễn văn chung 

Ngày sinh : 01101998

Hộ khẩu : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thạch Thành 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

454 2/8

Họ và tên : Trịnh công sơn 

Ngày sinh : 31-1-1998

Hộ khẩu : Hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Quang Minh 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

455 2/8

Họ và tên : Trần Văn Huy

Ngày sinh : 3 / 7 / 1998

Hộ khẩu : Hưng Hà / Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Thị Dung

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

456 2/8

Họ và tên : Tạ Ngọc Bình

Ngày sinh : 20/12/1999

Hộ khẩu : huyện thái thụy tỉnh thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : cao đẳng điện tử điện lạnh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

457 2/8

Họ và tên : Lê Văn Phúc

Ngày sinh : 24/03/98

Hộ khẩu : triệu sơn , thanh hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Triệu sơn 1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
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458 2/8

Họ và tên : TẠ VĂN DUY

Ngày sinh : 28-08-1997

Hộ khẩu :  kinh môn tỉnh hải dương

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Quang Thành

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

459 2/8

Họ và tên : Trần Thị Trang

Ngày sinh : 11/05/1999

Hộ khẩu : Lạng Giang,tỉnh Bắc Giang

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường thpt Lạng Giang số1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

460 2/8

Họ và tên : Đinh Văn Hào

Ngày sinh : 14-09-97

Hộ khẩu : Hoa Lư- Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Nguyễn Công Trứ

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

461 2/8

Họ và tên : Bùi Văn Nguyên

Ngày sinh : 21/11/1999

Hộ khẩu : Quốc Oai, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Minh Khai

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

462 2/8

Họ và tên : Trương Hồng Quân

Ngày sinh : 23-10-1999

Hộ khẩu : Ứng Hoà-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Đăng Ninh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Thôn Hoạ Đống - Trường Thịnh - Ứng Hoà - Hà Nội

463 2/8

Họ và tên : Nguyễn văn chung

Ngày sinh : 01101998

Hộ khẩu : thanh hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thạch Thành 3

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

464 2/8

Họ và tên : Lê Văn Thắng 

Ngày sinh : 25/10/1999

Hộ khẩu :Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Du - Thanh Oai

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Hoàng Trung - Hồng Dương -Thanh Oai - Hà Nội
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465 2/8

Họ và tên : Nguyễn Quang Linh

Ngày sinh : 20/12/1999

Hộ khẩu : Tam Thanh Vụ Bản Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lương Thế Vinh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

466 3/8

Họ và tên : Nguyễn Xuân Bình

Ngày sinh : 10/7/1999

Hộ khẩu : Đan Phượng - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Tâm GDNN/GDTX Đan Phượng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

467 3/8

Họ và tên : Lê Hữu Quân

Ngày sinh : 26/09/1999

Hộ khẩu : đan phượng hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt hồng thái

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

468 3/8

Họ và tên : ngô thanh hiếu

Ngày sinh : 19/02/1999

Hộ khẩu :phù cừ - hưng yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt nam phù cừ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : kim phương - minh tiến - phù cừ - hưng yên

469 3/8

Họ và tên : Đàm ngọc anh

Ngày sinh : 16-4-1996

Hộ khẩu : yên mô ninh bình

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Ttgdtx yên mô

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

470 3/8

Họ và tên : đặng minh hải

Ngày sinh : 01/10/1999

Hộ khẩu : chương mỹ thành phố hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung học phổ thông xuân mai

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

471 3/8

Họ và tên : Trần Trịnh Thành Đạt

Ngày sinh : 2/11/1999

Hộ khẩu :Cẩm Phả, Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lê Qu{ Đôn

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

472 4/8

Họ và tên : Nguyễn Tuấn Vũ

Ngày sinh : 25/9/1999

Hộ khẩu :thành phố Hà Tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường thpt Phan Đình Phùng

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

473 4/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Dũng

Ngày sinh : 14 03 1999

Hộ khẩu : Đào Mỹ Lạng Giang Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lạng Giang Số 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
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474 4/8

Họ và tên : Nguyễn ngọc hân

Ngày sinh : 28-11-1998

Hộ khẩu : thanh liem- ha nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT A Thanh liem

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

475 4/8

Họ và tên : Hàn Văn Dũng

Ngày sinh : 11/09/1998

Hộ khẩu : Huyện Quảng Xương - Tỉnh Thanh Hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Quảng Xương 2

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

476 4/8

Họ và tên : Nguyễn Quang Khải

Ngày sinh : 18/08/1999

Hộ khẩu : Thanh Liêm-Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT B Phủ L{

Ngành đăng k{ : 


477 4/8

Họ và tên : nguyễn anh tuấn

Ngày sinh : 18/7/1999

Hộ khẩu : 241810955

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : thpt Mạc Đĩnh Chi

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

478 4/8

Họ và tên : Cao Bá Quyết

Ngày sinh : 15/07/1999

Hộ khẩu : tỉnh Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

479 4/8

Họ và tên : Lê Quốc Bảo

Ngày sinh : 25-09-1998

Hộ khẩu : Từ Liêm - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : GDNN-GDTX quận Tây Hồ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

480 4/8

Họ và tên : Đinh Văn Thành

Ngày sinh : 30/12/1998

Hộ khẩu : Ngọc lâm mỹ hào hưng yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Thiện Thuật

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

481 5/8

Họ và tên : Hoàng Anh Hùng

Ngày sinh : 17/12/1999

Hộ khẩu : Phan Sào Nam- Phù Cừ- Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thpt Bến Tắm

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

482 5/8

Họ và tên : Nguyễn Bá Bảo

Ngày sinh : 9/3/1999

Hộ khẩu : bac ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TTGD thương xuyen thuan thanh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

483 5/8

Họ và tên : Nguyễn Phương Nam

Ngày sinh : 30

Hộ khẩu : Hải Tân,Hải Dương

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Nguyễn Du

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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484 5/8

Họ và tên : Lê Văn Đức

Ngày sinh : 29-06-1999

Hộ khẩu : Tiến thắng mê linh hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Tiến thịnh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

485 5/8

Họ và tên : Hoàng Minh Thái

Ngày sinh : 22

Hộ khẩu : Xóm Triệu Thông b, xã hải bắc, huyện hải hậu, tỉnh nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Trần Quốc Tuấn 

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

486 5/8

Họ và tên : vũ quang trung

Ngày sinh : 06/10/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

487 5/8

Họ và tên : TRÂN XUÂN NAM

Ngày sinh : 06/07/1999

Hộ khẩu : Sy Quy, Nguyên Hoa, Phu Cưm Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nam Phu Cư

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

488 5/8

Họ và tên : Đoàn Hồng Tân

Ngày sinh : 5/9/1999

Hộ khẩu : đỗ động- thanh oai - hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt thanh oai a

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

489 5/8

Họ và tên : Nguyễn Khánh Duy

Ngày sinh : 29/10/1999

Hộ khẩu : Khả phong Kim Bảng Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT B KIM BẢNG

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

490 6/8

Họ và tên : Hoàng Minh Thái 

Ngày sinh : 22-4-1999

Hộ khẩu : Xóm Triệu Thông b, xã hải bắc, huyện hải hậu, tỉnh nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Trần Quốc Tuấn 

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

491 6/8

Họ và tên : Nguyễn Tiến Thanh

Ngày sinh : 13/11/1998

Hộ khẩu : Nam Phong - Phú Xuyên - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phú Xuyên A

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

492 6/8

Họ và tên : Nguyễn Tiến An

Ngày sinh : 16-3-1999

Hộ khẩu : Lũng Kênh -Hoài Đức -Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 7/8/2017 ĐẾN NGÀY 12/8/2017
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493 7/8

Họ và tên : NGUYỄN XUÂN VIỆT

Ngày sinh : 19/09/1999

Hộ khẩu : Xã Đông Đô - Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT NGUYỄN HUỆ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

494 7/8

Họ và tên : Nguyễn văn hải

Ngày sinh : 4/2/1999

Hộ khẩu : Quảng định - quảng xương-thanh hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt quảng xương 1

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

495 7/8

Họ và tên : Đồng Xuân Đại Lộc

Ngày sinh : 09/10/1999

Hộ khẩu : Nam Bình-Đăk Song-Đăk Nông

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Đăk Song

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

496 7/8

Họ và tên : Hoàng Văn Minh

Ngày sinh : 10-6-1999

Hộ khẩu : Liên Minh-thiệu công -thiệu hóa -thanh hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Thiệu Hóa

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

497 7/8

Họ và tên : Trần Duy Tùng

Ngày sinh : 13/8/1999

Hộ khẩu : Xóm 10 xã hải đường huyện hải hậu tỉnh nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường thpt b hải hậu

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

498 7/8

Họ và tên : Nguyễn Hùng Mạnh

Ngày sinh : 27/03/1999

Hộ khẩu : Tân an2- Văn Bàn - Lào Cai

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT số 2 Bảo Yên

Ngành đăng k{ : CNKT Điện - Điện tử

499 7/8

Họ và tên : NGÔ VĂN LIÊM

Ngày sinh : 25/1/1999

Hộ khẩu : Trực thuận Trực Ninh Nam Định

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt nghĩa hưng

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

500 7/8

Họ và tên : Hà Văn An

Ngày sinh : 25-08-2999

Hộ khẩu : 630113482

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Viết Xuân

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

501 7/8

Họ và tên : Trần Đức Lượng

Ngày sinh : 25-06-1997

Hộ khẩu : Trường Minh - Nông Cống - Thanh Hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nông Cống IV

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

502 7/8

Họ và tên : TRÂN XUÂN NAM

Ngày sinh : 06/07/1999

Hộ khẩu : Sy Quy, Nguyên Hoa, Phu Cưm Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT NAM PHU CƯ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
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503 7/8

Họ và tên : Hồ sỹ định

Ngày sinh : 16/06/1998

Hộ khẩu : xóm 11,xã hà linh,huyện hương khê ,tỉnh hà tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Hàm nghi

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

504 7/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Thạch

Ngày sinh : 20/05/1998

Hộ khẩu : Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Vân Nội

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

505 7/8

Họ và tên : Hoàng Ngọc Sơn

Ngày sinh : 04/07/1999

Hộ khẩu : Khu 8 Xã Động Lâm Huyện Hạ Hoà Tỉnh Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Xuân Áng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

506 7/8

Họ và tên : Hoàng Văn Minh 

Ngày sinh : 10/06/1999

Hộ khẩu :Thiệu Hóa -Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Thiệu Hóa

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

507 8/8

Họ và tên : Đỗ Văn Hợp

Ngày sinh : 16-07-1999

Hộ khẩu : Xóm 8A Hải Đường Hải Hậu Nam Đinh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Cao đẳng điện tử điện lạnh hà nội

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

508 8/8

Họ và tên : Vũ Văn Chiều

Ngày sinh : 05/01/1993

Hộ khẩu : Xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Trường THPT Thịnh Long

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp và dân dụng

509 8/8

Họ và tên : NGUYỄN ĐẠI PHÚC

Ngày sinh : 03/12/1999

Hộ khẩu : Thượng Nông- Tam Nông Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT THANH THỦY

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

510 8/8

Họ và tên : Vũ đình thứ

Ngày sinh : 08081998

Hộ khẩu :  Nhân thắng gia bình bắc ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT GIA BÌNH SỐ 3

Ngành đăng k{ : 

511 8/8

Họ và tên : HOÀNG XUÂN LINH

Ngày sinh : 15/04/1999

Hộ khẩu : Xã Ninh Nhất tp:ninh bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hoa Lư A

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

512 8/8

Họ và tên : Nguyễn Đăng Đức

Ngày sinh : 01-08-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Xuân Áng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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513 8/8

Họ và tên : ĐIÊU MINH ĐỨC

Ngày sinh : 1/7/1999

Hộ khẩu : Hùng Đô_Tam Nông_Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường 052_Trung tâm GDNN_GDTX Tam Nông

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

514 8/8

Họ và tên : Hoàng Xuân Linh

Ngày sinh : 15/04/1999

Hộ khẩu : Xã Ninh Nhất tp ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hoa Lư A

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

515 8/8

Họ và tên : NGUYỄN KHÁNH HƯNG

Ngày sinh : 03/07/1999

Hộ khẩu : Đồng Phúc-Yên Dũng-Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Quang Trung

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

516 8/8

Họ và tên : Quách Văn Hưng

Ngày sinh : 17/09/1990

Hộ khẩu :NHo Quan - Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Nho Quan B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

517 8/8

Họ và tên : Mai Văn Tâm

Ngày sinh : 17/03/1998

Hộ khẩu : Vĩnh lộc-Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Tống Duy Tân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

518 8/8

Họ và tên : Cao Văn Lộc

Ngày sinh : 10021997

Hộ khẩu : Giao Thiện-Giao Thủy-Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Giao Thủy C

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

519 8/8

Họ và tên : TRƯƠNG TRỌNG LUÂN

Ngày sinh : 08/04/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT LÊ VĂN HƯU

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

520 8/8

Họ và tên : phạm anh tuấn

Ngày sinh : 01/11/1999

Hộ khẩu : xã hà linh , huyện hương khê, tỉnh hà tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt hàm nghi

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

521 8/8

Họ và tên : Vũ Khắc Phụng

Ngày sinh : 28/05/1999

Hộ khẩu : xã Chuyên Ngoại Huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Cầu Giấy Hà Nội

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

522 8/8

Họ và tên : Lê Tuấn Anh

Ngày sinh : 05/02/1999

Hộ khẩu : Vụ Bản - Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TTGDTX hải dương

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Địa chỉ; Anh Lăng - ĐT
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523 7/8

Họ và tên : Trần Duy Tùng

Ngày sinh : 13/8/1999

Hộ khẩu : hải đường huyện hải hậu tỉnh nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường thpt b hải hậu

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

524 7/8

Họ và tên : Nguyễn Hùng Mạnh

Ngày sinh : 27/03/1999

Hộ khẩu : Tân an2- Văn Bàn - Lào Cai

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT số 2 Bảo Yên

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

525 7/8

Họ và tên : NGÔ VĂN LIÊM

Ngày sinh : 25/1/1999

Hộ khẩu : Trực thuận Trực Ninh Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt nghĩa hưng

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

526 7/8

Họ và tên : Hà Văn An

Ngày sinh : 25-08-2999

Hộ khẩu : 630113482

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Viết Xuân

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

527 7/8

Họ và tên : Trần Đức Lượng

Ngày sinh : 25-06-1997

Hộ khẩu : Trường Minh - Nông Cống - Thanh Hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nông Cống IV

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

528 7/8

Họ và tên : TRÂN XUÂN NAM

Ngày sinh : 06/07/1999

Hộ khẩu : Phu Cưm Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT NAM PHU CƯ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

529 7/8

Họ và tên : Hồ sỹ định

Ngày sinh : 16/06/1998

Hộ khẩu : xã hà linh,huyện hương khê ,tỉnh hà tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Hàm nghi

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

530 7/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Thạch

Ngày sinh : 20/05/1998

Hộ khẩu : Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Vân Nội

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

531 7/8

Họ và tên : Hoàng Ngọc Sơn

Ngày sinh : 04/07/1999

Hộ khẩu : Xã Động Lâm Huyện Hạ Hoà Tỉnh Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Xuân Áng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

532 7/8

Họ và tên : Hoàng Văn Minh 

Ngày sinh : 10/06/1999

Hộ khẩu :Thiệu Hóa -Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Thiệu Hóa

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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533 8/8

Họ và tên : Đỗ Văn Hợp

Ngày sinh : 16-07-1999

Hộ khẩu :  Hải Đường Hải Hậu Nam Đinh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Cao đẳng điện tử điện lạnh hà nội

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

534 8/8

Họ và tên : Vũ Văn Chiều

Ngày sinh : 05/01/1993

Hộ khẩu : Xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Trường THPT Thịnh Long

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp và dân dụng

535 8/8

Họ và tên : NGUYỄN ĐẠI PHÚC

Ngày sinh : 03/12/1999

Hộ khẩu : Thượng Nông- Tam Nông Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT THANH THỦY

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

536 8/8

Họ và tên : Vũ đình thứ

Ngày sinh : 08081998

Hộ khẩu : gia bình bắc ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT GIA BÌNH SỐ 3

Ngành đăng k{ : Máy lạnh và ĐHKK

537 8/8

Họ và tên : HOÀNG XUÂN LINH

Ngày sinh : 15/04/1999

Hộ khẩu : Xã Ninh Nhất tp:ninh bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hoa Lư A

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

538 8/8

Họ và tên : Nguyễn Đăng Đức

Ngày sinh : 01-08-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Xuân Áng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

539 8/8

Họ và tên : ĐIÊU MINH ĐỨC

Ngày sinh : 1/7/1999

Hộ khẩu : Hùng Đô_Tam Nông_Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường 052_Trung tâm GDNN_GDTX Tam Nông

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

540 8/8

Họ và tên : Hoàng Xuân Linh

Ngày sinh : 15/04/1999

Hộ khẩu : Thôn Đề Lộc Xã Ninh Nhất tp ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hoa Lư A

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

541 8/8

Họ và tên : NGUYỄN KHÁNH HƯNG

Ngày sinh : 03/07/1999

Hộ khẩu : Hoàng Phúc-Đồng Phúc-Yên Dũng-Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Quang Trung

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

542 8/8

Họ và tên : Quách Văn Hưng

Ngày sinh : 17/09/1990

Hộ khẩu :NHo Quan - Ninh Bình

Điện thoại : 0912288974

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Nho Quan B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK
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543 8/8

Họ và tên : Mai Văn Tâm

Ngày sinh : 17/03/1998

Hộ khẩu : Vĩnh lộc-Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Tống Duy Tân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

544 8/8

Họ và tên : Cao Văn Lộc

Ngày sinh : 10021997

Hộ khẩu : Xóm 21-Giao Thiện-Giao Thủy-Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Giao Thủy C

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

545 8/8

Họ và tên : TRƯƠNG TRỌNG LUÂN

Ngày sinh : 08/04/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT LÊ VĂN HƯU

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

546 8/8

Họ và tên : phạm anh tuấn

Ngày sinh : 01/11/1999

Hộ khẩu : huyện hương khê, tỉnh hà tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt hàm nghi

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

547 8/8

Họ và tên : Vũ Khắc Phụng

Ngày sinh : 28/05/1999

Hộ khẩu : xã Chuyên Ngoại Huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Cầu Giấy Hà Nội

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

548 8/8

Họ và tên : Lê Tuấn Anh

Ngày sinh : 05/02/1999

Hộ khẩu : Vụ Bản - Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TTGDTX hải dương

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Địa chỉ; Anh Lăng - ĐT

549 8/8

Họ và tên : BÙI VĂN HIẾU

Ngày sinh : 16/04/1999

Hộ khẩu : huyện MỸ DỨC thành phố HÀ NỘI

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt MỸ ĐỨC B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

550 08/08/17

Họ và tên : Hoàng Quyết Thắng

Ngày sinh : 19/09/1999

Hộ khẩu : huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Thị Dung

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

551 08/08/17

Họ và tên : Nguyễn Nam Cao

Ngày sinh : 22/02/1998

Hộ khẩu :Xuân Trường- Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Trường Tộ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

552 08/08/17

Họ và tên : Nguyễn Tiến Thanh

Ngày sinh : 13/11/1998

Hộ khẩu : Nam Phong - Phú Xuyên - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tân Dân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
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553 09/08/2017

Họ và tên : Bùi Ngọc Hưng

Ngày sinh : 05-04-1999

Hộ khẩu :  Hải Hậu Nam Đinh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Cao đẳng điện tử điện lạnh hà nội

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

554 9/8

Họ và tên : Vũ Hoàng Quân

Ngày sinh : 07/10/1999

Hộ khẩu : thái hòa-thái thụy-thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thái Ninh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

555 9/8

Họ và tên : Hoàng Quyết Thắng

Ngày sinh : 19/09/1999

Hộ khẩu : Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Thị Dung

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

556 9/8

Họ và tên : Ngô Quang Trường

Ngày sinh : 6.4.1999

Hộ khẩu : Phú Xuyên-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phú Xuyên A

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

557 9/8

Họ và tên : Hoàng Anh Hùng

Ngày sinh : 17/12/1999

Hộ khẩu : Phan Sào Nam- Phù Cừ- Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thpt Bến Tắm

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

558 9/8

Họ và tên : trần trọng khải

Ngày sinh : 29/07/1999

Hộ khẩu : 241621678

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : trung học phổ thông trần đại nghĩa

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

559 10/8

Họ và tên : Hoàng Đức Hải

Ngày sinh : 22/09/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Xuân Áng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

560 10/8

Họ và tên : Ngô Trường Giang

Ngày sinh : 09/11/1999

Hộ khẩu : Bắc L{ - Hiệp Hoà - Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung học phổ Thông hiệp hoà số 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

561 10/8

Họ và tên : Nguyễn Đạt Đại

Ngày sinh : 11/08/1998

Hộ khẩu : Xã An Bình-Huyện Thuận Thành-Tỉnh Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Thuận Thành số 3

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 

562 10/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Hải

Ngày sinh : 11/03/1998

Hộ khẩu :  Nam Trực, Tỉnh Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Du

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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563 10/8

Họ và tên : Hoàng Quốc Việt

Ngày sinh : 29/11/1999

Hộ khẩu : Phù Cừ - Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Phù Cừ

Ngành đăng k{ : Máy lạnh và ĐHKK

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 

564 10/8

Họ và tên : Hoàng Văn Minh

Ngày sinh : 10/06/1999

Hộ khẩu : Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Thiệu Hóa

Ngành đăng k{ : Máy lạnh và ĐHKK

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 

565 11/8

Họ và tên : Đỗ Mạnh Hoàng

Ngày sinh : 03-02-1999

Hộ khẩu :huyện lương sơn-tỉnh hòa bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lương Sơn

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

566 11/8

Họ và tên : Vũ Hoàng Quân

Ngày sinh : 07/10/1999

Hộ khẩu : thái thụy thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thái Ninh

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

567 11/8

Họ và tên : nông trọng soạn

Ngày sinh : 25/01/1998

Hộ khẩu : yren bái

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt hoàng văn thụ

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

568 11/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Luân

Ngày sinh : 29/06/1994

Hộ khẩu : Hậu Lộc - Thanh Hóa

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : lớp 41ĐT1 cô Tuyết

569 11/8

Họ và tên : Nguyễn Hữu Phúc

Ngày sinh : 17-03-1999

Hộ khẩu : Mỹ Đức

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Mỹ Đức B

Ngành đăng k{ : 

570 11/8

Họ và tên : nguyễn mạnh cường

Ngày sinh : 27/06/1999

Hộ khẩu :trực ninh tỉnh nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : cao đẳng điện tử điện lạnh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

571 11/8

Họ và tên : Lê Văn Hoàng

Ngày sinh : 13/12/1999

Hộ khẩu : An Mỹ-Mỹ Đức- TP Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Trường THPT Mỹ Đức B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

572 11/8

Họ và tên : Vũ Văn Thi

Ngày sinh : 16/08/1999

Hộ khẩu : trực ninh-nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Nguyễn Trãi

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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573 12/8

Họ và tên : Bùi Văn Huấn

Ngày sinh : 17/08/1999

Hộ khẩu : Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phú Bình

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

574 12/8

Họ và tên : Vũ Mạnh Cường

Ngày sinh : 11/03/1998

Hộ khẩu : thanh ba tỉnh phú thị

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thanh ba

Ngành đăng k{ : 

575 13/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Quân

Ngày sinh : 24/04/1999

Hộ khẩu : Mê linh-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : thpt yên lãng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

576 13/8

Họ và tên : Phạm Văn Tiến

Ngày sinh : 25/03/1992

Hộ khẩu : Kinh Môn - Hải Dương

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN KINH MÔN Môn

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

577 13/8

Họ và tên : Phạm Thái Hiệp

Ngày sinh : 9.7.1999

Hộ khẩu : 241657372

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Xuân Khanh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

578 14/8

Họ và tên : Nguyễn Thị Trang

Ngày sinh : 04-09-1999

Hộ khẩu : Thuận Thành-Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Tâm GDTX Thuận Thành 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

579 14/8

Họ và tên : nguyễn văn huy

Ngày sinh : 14-08-1997

Hộ khẩu :nông cống-thanh hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung học phổ thông nông cống 4

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

580 14/8

Họ và tên : Phạm Thế Tiên

Ngày sinh : 19/10/1999

Hộ khẩu :  thiệu hoá thanh hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lê Văn Hưu

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

581 14/8

Họ và tên : bùi văn biên

Ngày sinh : 20/01/1998

Hộ khẩu : yên thế bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề yên thế

Ngành đăng k{ : Máy lạnh

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 14/8/2017 ĐẾN NGÀY 20/8/2017
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582 14/8

Họ và tên : Lê văn sáng

Ngày sinh : 7/5/1999

Hộ khẩu :triệu phong,quảng trị

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt chu văn an quảng trị

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

583 14/8

Họ và tên : Bùi công đức 

Ngày sinh : 8/10/1996

Hộ khẩu : thái thụy , thái bình 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm giáo dục thường xuyên II thái thụy

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

584 14/8

Họ và tên : Đinh Quốc Hoàng Phi

Ngày sinh : 10/09/1999

Hộ khẩu : tỉnh đăk lăk

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Y Jut

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

585 14/8

Họ và tên : lê xuân dương

Ngày sinh : 30-04-1999

Hộ khẩu : phủ lí-hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt a thanh liêm

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

586 14/8

Họ và tên : NGÔ BÁ ĐOÀN

Ngày sinh : 29/07/1999

Hộ khẩu : Lục Ngạn - Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Bán công Lục Ngạn

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

587 14/8

Họ và tên : nguyễn văn quyết

Ngày sinh : 07/02/2017

Hộ khẩu :kim bảng hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : c kim bảng

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

588 14/8

Họ và tên : Hà Anh Tú

Ngày sinh : 10/7/1998

Hộ khẩu :Cẩm Phả Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Hùng Vương

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

589 14/8

Họ và tên : Cao trọng tú

Ngày sinh : 08/09/1998

Hộ khẩu : Thanh hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông lam kinh

Ngành đăng k{ : Cơ điện tử

590 14/8

Họ và tên : Đặng Gia Khiêm

Ngày sinh : 25/9/1998

Hộ khẩu : Thanh hoá

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Hoàng

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

591 14/8

Họ và tên : Nguyễn Xuân Giáp 

Ngày sinh : 11/01/1999

Hộ khẩu :  Thái Bình 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Bắc Kiến Xương

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin
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592 15/8

Họ và tên : NGUYỄN ĐÌNH TỨ 

Ngày sinh : 05021999

Hộ khẩu : hải hậu nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thịnh Long

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

593 15/8

Họ và tên : Ngô Quang Hiệu

Ngày sinh : 05/01/1999

Hộ khẩu : Hải Hậu, Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Vũ Văn Hiếu

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

594 15/8

Họ và tên : Lê Tất Khánh

Ngày sinh : 02\10\1997

Hộ khẩu : Chương Mỹ-Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT chương Mỹ B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

595 16/8

Họ và tên : Nguyễn Thế Đạt

Ngày sinh : 20/12/1995

Hộ khẩu :Gia Lâm - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Cao Bá Quát (Gia Lâm)

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

596 16/8

Họ và tên : Trần Văn Trường

Ngày sinh : 18/4/1997

Hộ khẩu : Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Phổ thông trung học Vũ Hiếu

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

597 16/8

Họ và tên : Dương Quốc Trung

Ngày sinh : 18/6/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Đống Đa

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

598 16/8

Họ và tên : lê hữu anh

Ngày sinh : 05\01\1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : cao đẳng điện lạnh điện tử hà nội

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 

599 16/8

Họ và tên : Đỗ Văn Hiệu

Ngày sinh : 7/3/1999

Hộ khẩu :Văn Yên Yên Bái

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Chu Văn An

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

600 16/8

Họ và tên : Quàng Văn Hải

Ngày sinh : 17/07/1997

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường phổ th dân tộc nội trú tỉnh điện biên

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

61



601 16/8

Họ và tên : Lê Đôn Trung

Ngày sinh : 6-4-1998

Hộ khẩu : Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt triệu sợn 4

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

602 17/8

ọ và tên : Trần Trung Dũng

Ngày sinh : 01/06/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Hoàng 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

603 17/8

Họ và tên : Nguyễn Hữu Khánh

Ngày sinh : 10/1/1999

Hộ khẩu :Thanh Chương-Ngệ An

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nguyễn Cảnh Chân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

604 17/8

Họ và tên : Vũ Mạnh Cường

Ngày sinh : 11/03/1998

Hộ khẩu : Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thanh Ba

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

605 17/8

Họ và tên : Nguyễn Anh Tuấn

Ngày sinh : 16/06/1999

Hộ khẩu :Thanh Oai - HN

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thanh Xuân

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :

606 17/8

Họ và tên : Nguyễn Tiến Đạt

Ngày sinh : 30/4/1999

Hộ khẩu :Thanh Oai - HN

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thanh Oai

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :

607 18/8

Họ và tên : Phạm Hùng Chinh

Ngày sinh : 4/4/1998

Hộ khẩu : Quốc Oai - HN

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Minh Khai

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :

608 18/8

Họ và tên : Trần xuân Hiếu

Ngày sinh :16/03/1999

Hộ khẩu : Quảng Xuưương - Thanh Hóa

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Minh Khai

Ngành đăng k{ : CNKT điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :

609 18/8

Họ và tên : nguyễn hữu thu

Ngày sinh : 09.03.1999

Hộ khẩu : Hòa bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Đà Bắc

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin
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610 18/8

Họ và tên : Vi Văn Hòa

Ngày sinh : 10-03-1999

Hộ khẩu : Núi Lều - Giáp Sơn - Lục Ngạn - - Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT-Lục Ngạn số 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

611 18/8

Họ và tên : Đỗ Văn Hiệu

Ngày sinh : 7/3/1999

Hộ khẩu : Yên Hưng Văn Yên Yên Bái

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

612 21/8

Họ và tên : Lê Văn Long

Ngày sinh : 10/10/1998

Hộ khẩu : Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điện thoại : 01672528305

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nguyễn Quán Nho

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

613 21/8

Họ và tên : Phạm Hữu Tú

Ngày sinh : 14/5/1998

Hộ khẩu : huyện Quznh Phụ, tỉnh Thái Bình

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trung học phổ thông trần hưng đạo _ xã An Vũ, huyện Quznh Phụ, Tỉnh Thái Bình

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

614 21/8

Họ và tên : Quàng văn Hải

Ngày sinh : 10/07/1997

Hộ khẩu : - huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

615 21/8

Họ và tên : Trương Văn Tú

Ngày sinh : 29/03/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Quznh Lưu 3

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

616 21/8

Họ và tên : Nguyễn Tiến Anh

Ngày sinh : 24/06/1999

Hộ khẩu : Thị trấn Xuân Trường, Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Nguyễn Trường Thúy

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin
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617 21/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Trọng

Ngày sinh : 07/02/1999

Hộ khẩu :Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Mạc Đĩnh Chi

Ngành đăng k{ : 

618 21/8

Họ và tên : nguyễn trọng nhẫn 

Ngày sinh : 3/3/1999

Hộ khẩu : tiên du bắc ninh 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : ngô gia tự 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

619 21/8

Họ và tên : Nguyễn Quốc Đạt

Ngày sinh : 21/04/1999

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngô Quyền- Ba Vì- Hà Nội

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

620 21/8

Họ và tên : Nguyễn mạnh cường

Ngày sinh : 18/10/1995

Hộ khẩu : Hưng yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TTGDTX Phú thị

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

621 21/8

Họ và tên : Đặng Đức Thắng

Ngày sinh : 19/11/1999

Hộ khẩu : Quang Trung - Kiến Xương - Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hồng Đức - Kiến Xương - Thái Bình

Ngành đăng k{ : 

622 22/8

Họ và tên : Phạm Quang Nghiêm

Ngày sinh : 30/10/1999

Hộ khẩu : Bình Dân/Kim Thành/Hải Dương

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Kim Thành 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

623 22/8

Họ và tên : Đỗ Văn Hiệu

Ngày sinh : 07/03/1999

Hộ khẩu : Văn Yên - Yên Bái

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Chu Văn An

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 

624 22/8

Họ và tên : Hà Tiến Dũng

Ngày sinh : 05/07/1998

Hộ khẩu : Vĩnh Thịnh-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm GDTX và DN Vĩnh Tường

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

625 22/8

Họ và tên : Nguyễn xuân tiến

Ngày sinh : 5 tháng 4 năm 1999

Hộ khẩu :huyện mỹ đức tp.hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Mỹ Đức B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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626 23/8

Họ và tên : Đậu Quang Trung

Ngày sinh : 17-4-1999

Hộ khẩu : Cẩm Phả- Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Cẩm Phả- Quảng Ninh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

627 23/8

Họ và tên : NGUYỄN QUỐC Hưng

Ngày sinh : 07/02/1997

Hộ khẩu : NAM ĐỊNH 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

628 23/8

Họ và tên : PHẠM VĂN MỸ

Ngày sinh : 08/01/1999

Hộ khẩu : THÁI BÌNH

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT NAM ĐÔNG QUAN

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

629 23/8

Họ và tên : Nguyễn Hữu Thọ

Ngày sinh : 20/01/1997

Hộ khẩu : ninh binh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Yên Khánh B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 


630 23/8

Họ và tên : HOÀNG ANH HÙNG

Ngày sinh : 17-12-1999

Hộ khẩu : HƯNG YÊN

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT BẾN TẮM

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

631 23/8

Họ và tên : Nguyễn Đức Hùng

Ngày sinh : 23/09/1999

Hộ khẩu : Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Quốc Tuấn

Ngành đăng k{ : công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :

632 24/8

Họ và tên : nguyễn văn trọng

Ngày sinh : 07/03/1999

Hộ khẩu : soc sơn - hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Mạc đĩnh chi

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

633 24/8

Họ và tên : lê huy thành

Ngày sinh : 19/1/1999

Hộ khẩu : ngọc lặc-thanh hóa

Tại trường : THPT Thống Nhất

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

634 24/8

Họ và tên : Nguyễn Đình Đạt

Ngày sinh : 14/03/1999

Hộ khẩu : Thị trấn Gia Lộc, Hải Dương

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm GDTX-HN Gia Lộc

Ngành đăng k{ : Công nghệ thông tin

635 25/8

Họ và tên : Mai Văn Phong

Ngày sinh : 26/09/1997

Hộ khẩu : Trung Tú - Ứng Hòa - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Ứng Hòa B

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp và dân dụng
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636 25/8

Họ và tên : Nguyễn Nhật Anh Tuấn

Ngày sinh : 10-11-1999

Hộ khẩu : huyện Kbang - tỉnh Gia Lai

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Nguyễn Huệ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

637 25/8

Họ và tên : Lê Minh hải

Ngày sinh : 06/11/97

Hộ khẩu : Thường Tín - HN

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Vân Tảo

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

638 25/8

Họ và tên : Nguyễn Quang Huy

Ngày sinh : 9-6-1998

Hộ khẩu : Kim Thành - Hải Dương

Điện thoại : 0971384819

Tại trường : Hồng Đức

Ngành đăng k{ : Tin học ứng dụng

639 26/8

Họ và tên : Bùi Minh Thông 

Ngày sinh : 20-1-1999

Hộ khẩu : 

Tại trường : Thpt Trần Hưng Đạo

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

640 26/8

Họ và tên : Đào Minh Quyết

Ngày sinh : 11-05-1999

Hộ khẩu : Chư Sê-Gia Lai

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Trần Cao Vân -Gia Lai

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

641 26/8

Họ và tên : Vũ Trọng Quân

Ngày sinh : 16-12-1998

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Quang Hà

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

642 26/8

Họ và tên : Giáp Hồng Quân

Ngày sinh : 15/10/1995

Hộ khẩu :Hiệp Hòa- Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Hiệp Hòa số 4

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

643 26/8

Họ và tên : Trương văn trường

Ngày sinh : 07-04-1997

Hộ khẩu : xuân giang sóc sơn hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : trường thpt dân lập nguyễn thượng hiền

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

644 26/8

Họ và tên : Phạm Đức Thắng

Ngày sinh : 15-09-1999

Hộ khẩu : Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngô Quyền - Ba Vì

645 26/8

Họ và tên : Đặng Xuân Tâm

Ngày sinh : 28-10-1999

Hộ khẩu :  Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ba Vì

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
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646 27/8

Họ và tên : Vũ Mạnh Cường

Ngày sinh : 11/03/1998

Hộ khẩu :Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thanh Ba

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

647 28/8

Họ và tên : Đỗ Thanh Phúc

Ngày sinh : 01/09/19999

Hộ khẩu : Bãi Dài, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hai Bà Trưng

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

648 28/8

Họ và tên : Nguyễn Văn Đức

Ngày sinh : 26-08-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phụ Dực

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 


649 29/8

Họ và tên : nguyễn xuân lộc

Ngày sinh : 15-01-1999

Hộ khẩu : Yên Thế-Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Mỏ Trạng

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

650 29/8

Họ và tên : Nguyễn thiện Hoàn

Ngày sinh : 07-12-1998

Hộ khẩu : thạch thất hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm GDNN-GDTX thạch thất

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

651 29/8

Họ và tên : l{ văn Hải

Ngày sinh : 20-4-1995

Hộ khẩu :  lục ngan Bắc Giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường thpt Lục Ngạn số 1

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 


652 29/8

Họ và tên : Nguyễn Mai Hương

Ngày sinh : 02/07/1999

Hộ khẩu : thành phố Hạ Long,tỉnh Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Bãi Cháy

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

653 29/8

Họ và tên : Đinh Đồng Mười

Ngày sinh : 05/10/1997

Hộ khẩu : Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường thpt Lương Tài

Ngành đăng k{ : 

654 29/8

Họ và tên : Đặng Văn Tùng

Ngày sinh : 27/6/1999

Hộ khẩu : kinh tp.Lạng Sơn

Điện thoại : 01673004023

Tại trường : THPT Cao Lộc

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
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655 29/8

Họ và tên : Bùi Minh Thông 

Ngày sinh : 20-1-1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Trần Hưng Đạo

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

656 30/8

Họ và tên : Bạch Văn Đạt

Ngày sinh : 13/02/1999

Hộ khẩu : tp hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THTP Chúc Động

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

657 30/8

Họ và tên : Lò Văn Quang

Ngày sinh : 21/03/1998

Hộ khẩu :tỉnh sơn la

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt Tông lệnh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

658 30/8

Họ và tên : Vũ văn Đô

Ngày sinh : 28/6/1998

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trực Ninh B

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

659 30/8

Họ và tên : Trần Hữu Năng

Ngày sinh : 17-9-1993

Hộ khẩu : Hưng Hà Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hưng Nhân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

660 1/9

Họ và tên : ĐÀM NGỌC SÁNG

Ngày sinh : 27-01-1998

Hộ khẩu : Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Thái Ninh - Thái Thuỵ - Thái Bình

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

661 1/9

Họ và tên : Ngô Văn Hiệu

Ngày sinh : 5/9/1999

Hộ khẩu :  Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phạm Văn Nghị

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

662 1/9

Họ và tên : Vũ Đam Trường

Ngày sinh : 9/10/1999

Hộ khẩu : Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phạm Văn Nghị

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

665 5/9

Họ và tên : Đỗ Tiến Hưởng

Ngày sinh : 25_02_1999

Hộ khẩu :Yên Khánh Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Yên khánh A

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

666 5/9

Họ và tên : Lê Sỹ Ngọc

Ngày sinh : 16/11/1998

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
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667 5/9

Họ và tên : Bùi phú đắc

Ngày sinh : 04/09/1999

Hộ khẩu :ba vì thành phố hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt ngô quyền ba vì

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

668 5/9

Họ và tên : Nguyễn Trọng Khang

Ngày sinh : 11-2-1999

Hộ khẩu : Hải Hậu tỉnh Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Quốc Tuấn

Ngành đăng k{ : CNTT

669 5/9

Họ và tên : Nguyễn Văn Chinh

Ngày sinh : 28/07/1999

Hộ khẩu : trực ninh nam định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trực Ninh B

Ngành đăng k{ : 

670 5/9

Họ và tên : Bùi Minh Thông

Ngày sinh : 20-01-1999

Hộ khẩu : Tỉnh Quảng Ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Trần Hưng Đạo 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

671 5/9

Họ và tên : Lô Thanh Thiên

Ngày sinh : 5/10/1999

Hộ khẩu : Lô Thanh Thiên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Bình Liêu

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

672 5/9

Họ và tên : Kiều Công Đạt

Ngày sinh : 12/11/1999

Hộ khẩu : Tỉnh Thái bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Quang Trung - Nam Trực- Nam Định

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

673 6/9

Họ và tên : Đặng Thế Trọng

Ngày sinh : 8/1/1999

Hộ khẩu : Ba Vì, Hà Nội

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Lương Thế Vinh

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 

674 6/9

Họ và tên : Ngô Thành Đạt

Ngày sinh : 28/12/1999

Hộ khẩu :bắc giang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT lang giang số 2

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

675 6/9

Họ và tên : Nguyễn Hữu Quân

Ngày sinh : 15-01-1999

Hộ khẩu :Yên Lạc Vĩnh Phúc

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phạm Công Bình

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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676 7/9

Họ và tên : Nguyễn trọng tây

Ngày sinh : 20-12-1998

Hộ khẩu : chương mỹ-hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Chúc động

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

677 8/9

Họ và tên : Trần Ngọc Mạnh

Ngày sinh : 01/08/1995

Hộ khẩu : Nam Định

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : Tiểu học cơ sở kim thái

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp và dân dụng

678 8/9

Họ và tên : Hoàng manh hùng

Ngày sinh : 16/04/1999

Hộ khẩu : tiền hải tnhr thai bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trungtam giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tiền hải

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

679 11/09/17

Họ và tên : lê sỹ ngọc

Ngày sinh : 16/11/1998

Hộ khẩu : phường phong cốc thị xã quảng yên quảng ninh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt minh hà

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

680 11/09/17

Họ và tên : Phạm Trung Vương

Ngày sinh : 21-01-1999

Hộ khẩu : Vĩnh Long- Vĩnh Bảo- Hải Phòng

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Khuyến

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

681 11/09/17

Họ và tên : đào văn uy

Ngày sinh : 28/8/1999

Hộ khẩu : Thanh Oai -Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thanh Xuân

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 

682 11/09/17

Họ và tên : Nguyễn Văn Huy

Ngày sinh : 7/4/1997

Hộ khẩu : Yên khánh - ninh bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Yên khánh A

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

683 12/9

Họ và tên : Phan lương tùng

Ngày sinh : 11-9-1997

Hộ khẩu : huyện tiên lãng thành phố hải phòng

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Nhữ Văn Lan

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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684 12/9

Họ và tên : vũ văn bình

Ngày sinh : 1/5/2002

Hộ khẩu : phạm kha-thanh miện- hải dương

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : trung học cơ sở phạm kha

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp và dân dụng

685 12/9

Họ và tên : Trần Huy Nghĩa

Ngày sinh : 21/03/1999

Hộ khẩu : ly nhân_ha nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT NAM LY

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

686 12/9

Họ và tên : Vũ Đình Quang

Ngày sinh : 17/09/1991

Hộ khẩu : Kim xuyên kim thành hải dương

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Kim thành 2

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp

687 12/9

Họ và tên : Nguyễn văn xuân

Ngày sinh : 30/03)1999

Hộ khẩu : 30/03/1999

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông nam tiền hải

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK

688 13/9/2017

Họ và tên : vũ văn bình

Ngày sinh : 1/5/2002

Hộ khẩu :  tỉnh hải dương

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : phạm kha thanh miện hải dương

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

689 13/9/2017

Họ và tên : Pham Kien Oanh

Ngày sinh : 16/10/1997

Hộ khẩu : Ha Noi

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THCS Luong The Vinh

Ngành đăng k{ : 


690 13/9/2017

Họ và tên : Phan lương tùng

Ngày sinh : 11-9-1997

Hộ khẩu : Bạch đằng- tiên lãng- hải phòng

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nhữ Văn Lan

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

691 13/9/2017

Họ và tên : Đặng Văn Quang

Ngày sinh : 17-12-1997

Hộ khẩu :Hưng Yên

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Học Phổ Thông Văn Giang

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

692 13/9/2017

Họ và tên : Phạm Hồng Sơn

Ngày sinh : 20-05-1999

Hộ khẩu : Ông Phạm Văn Phước

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Kim Sơn B

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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693 18/9

Họ và tên : Nguyễn quang vinh

Ngày sinh : 17/9/1999

Hộ khẩu : tuyên quang

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Minh Quang

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

694 18/9

Họ và tên : Lưu Hoàng Sâm

Ngày sinh : 10/11/1999

Hộ khẩu : - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : GDTX Từ Liêm

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

695 19/9

Họ và tên : hà mạnh hưng 

Ngày sinh : 09/06/1993

Hộ khẩu : Thanh hoa  

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : thcs diện thuong

Ngành đăng k{ : Điện công nghiệp và dân dụng

696 20/9

Họ và tên : Hoàng ngọc quang

Ngày sinh : 22111999

Hộ khẩu : Tiên phong duy tiên hà nam

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông nguyễn hữu tiến

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

697 20/9

Họ và tên : Phạm văn chiến

Ngày sinh : 29/04/1999

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt hồng đức

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

698 22/9

Họ và tên : Phạm Công Đoàn

Ngày sinh : 07/09/1999

Hộ khẩu : Nam Hồng Tiền Hải Thái Bình

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : THCS Nam Hồng

Ngành đăng k{ : 


699 22/9

Họ và tên : Mai quang huy

Ngày sinh : 30.03.1982

Hộ khẩu : Hà nội

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Lê thánh tông

Ngành đăng k{ : 

700 25/9

Họ và tên : Phạm Lê Duy

Ngày sinh : 06/08/1998

Hộ khẩu :Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : 

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

701

26/9

Họ và tên : Mai Văn Tâm

Ngày sinh : 17/3/1998

Hộ khẩu : Vĩnh Lộc_Thanh Hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tống Duy Tân

Ngành đăng k{ : 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Cầu Giấy_Hà Nội

702

26/9

Họ và tên : Nguyễn Đỗ Hòa PHúc

Ngày sinh : 03-09-1998

Hộ khẩu : huyện Thanh Sơn.tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thanh Sơn

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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703

26/9

Họ và tên : Ma Công Hiệu

Ngày sinh : 1/1/1988

Hộ khẩu : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Minh Quang

Ngành đăng k{ : 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 

704

26/9

Họ và tên : lê Anh quân

Ngày sinh : 23/02/1999

Hộ khẩu :-tỉnh phú thọ

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt hùng vương

Ngành đăng k{ : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

705

27/9

Họ và tên : Ngô Quang Huy

Ngày sinh : 09-09-1998

Hộ khẩu :huyện Thái Thuỵ , tỉnh Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thái Ninh

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :

706

27/9

Họ và tên : Nguyễn Quang Huy

Ngày sinh : 04/08/1999

Hộ khẩu :thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Huệ

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

707

28/9

Họ và tên : Phan Đình Khánh

Ngày sinh :14/02/1999

Hộ khẩu : Hà Tĩnh

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Huệ

Ngành đăng k{ : CNKT Điện - Điện tử

708

28/9

Họ và tên : Nguyễn văn dương

Ngày sinh : 14/051998

Hộ khẩu : Quảng định quảng xương thanh hóa

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt quảng xương 1

Ngành đăng k{ : kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

709

6/10

Họ và tên : Hoàng Anh Tú

Ngày sinh : 20-10-1984

Hộ khẩu : ngòi a_van yen_yên bai

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt chu văn an văn yên yên bái

Ngành đăng k{ : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
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